
Mẫu D15-TS

STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

Số tiền chậm 

đóng, trốn đóng 

BHXH, BHYT, 

BHTN

     Ghi chú       

 Số tháng 

chậm đóng

1 Đồng hồ - Mắt kính DK Watch Mỹ Tho CA0003Z

Kios 07 TTTM BigC Mỹ Tho, Lê Văn Phẩm, 

phường Đạo Thạnh,tỉnh Đồng Tháp 1 14.595.260 8

2 Nhóm Lớp Mầm Non Montessori Baby Shark CA0010Z

PG02-25 Vincom, Hùng Vương, phường Mỹ 

Tho, tỉnh Đồng Tháp 36 109.772.940 3

3 Nhóm Lớp Mầm non Panda CA0028Z Khu phố 2, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp 2 23.168.929 8

4 Hộ kinh doanh Tiệm hoa Nhà Linh - MT CA0034Z

số 9, Thủ Khoa Huân, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.573.806 3

5

Nhà phân phối Minh Long Phạm Nguyễn Minh 

Long CA0059A

623, Khu phố 25, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 2 19.527.176 6

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Phước CA0131Z

18/4 Khu phố Mỹ Lợi, Phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 3 31.756.759 3

7 Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp DZ0023Z

19 Rạch Gầm, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 4 147.572.768 10

8 Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Quang Minh EA0017A

Số 667, Quốc lộ 50, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.087.406 4

9 Hợp Tác Xã Mỹ Phong EZ0007Z

72/2, Tổ 2, ấp Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 2 21.529.923 8

10

HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp 

Sạch Mỹ Phong EZ0010Z

121A ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 30.562.329 20

11 Trung tâm công nghệ thông tin HZ0168Z

371 Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 18 139.236.152 3

12 Công ty TNHH Giáo dục mầm non Việt Tiền Giang IC0561Z

77 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.267.392 3
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13

BHXH Dân quân thường trực thuộc HĐND & 

UBND phường Mỹ Tho KE0001Z

36 Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 9 28.492.032 3

14 Nhà thuốc Minh Phương NA0043A

Số 47,Thủ Khoa Huân, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.811.630 3

15 Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên NA0127A

Số 192A Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 4 33.033.085 5

16 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Amazing Việt Nam Q60006Z

Số 125, tổ 4, Khu 4, Ấp Chợ, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 1 4.419.130 5

17 Công ty TNHH TM DV Vương Thịnh Q60014Z

Số 191, Nguyễn Công Bình, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 1 4.457.475 3

18

Công ty TNHH TM DV xây dựng Thành Phát Tiền 

Giang Q60020Z

số 332, Nguyễn Công Bình, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

19 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phúc Long Q60021Z

Số 81, khu phố 15, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.086.132 4

20 Công ty TNHH Hoàng Kim MT Q60040Z

Số 03/1A, Áp Mỹ Lương, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.467.106 5

21 Công ty TNHH gia công trang sức An Phúc Jewelry Q60075Z

Số 48B, ấp Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

22 Công ty TNHH TM kỹ thuật Yến Vinh Q60079Z

số 82/4, Lê Thị Hồng Gấm, Phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

23

Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Thuận 

Phát Long An Q60086Z Số 8, Phùng Há, Phường Trung An, Đồng Tháp 1 8.958.807 7

24

Công ty TNHH thiết bị điện thông minh đèn Led 

Min Q60094Z

Số 108/12, đường số 9, KP. Mỹ An, Phường 

Mỹ Phong, Đồng Tháp 1 3.553.011 3

25 Công ty TNHH TM DV Phúc An TG Q60099Z

Số 479, ấp 2, Phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 10.486.069 6

26 Công ty TNHH thương mại Khang Gia Phát Q60100Z

số 79/QC, ấp Bình Tạo, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 1 5.628.790 8

27

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đồng phục 

TG Q60104Z

số 5A, Trần Thị Thơm, Phường Mỹ Phong, 

Đồng Tháp 1 2.776.399 4

28 Công ty TNHH TM DV Hồng Lê Q60110Z số 404, KP.6, Phường Mỹ Phong, Đồng Tháp 1 10.056.756 12

29

Công ty TNHH khoa học kỹ thuật nông nghiệp tuần 

hoàn MêKông Q60111Z

Số 541, khu phố 1, Phường Mỹ Phong, Đồng 

Tháp 1 1.411.056 3

30 Công ty TNHH MTV thiết bị PCCC T114 Q60113Z

Số 45 Hồ Văn Nhánh, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.950.300 3



31 Công ty TNHH TMDV Quốc tế Uy Long Q60114Z

Số 45/5, Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh 

ĐồngTháp 1 2.661.495 3

32 Công ty TNHH Ẩm thực Mỹ Tho Q60116Z

ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.304.562 6

33 Công ty TNHH MTV nhà phân phối Kim Phụng Q60130Z

số 903, ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 1 8.953.921 5

34 Công ty TNHH Thuỷ Hải Sản Hải Anh Q60136Z

Số 18/9B Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 24.026.219 11

35

Công ty TNHH TM DV Du Lịch Mỹ Tho Tiền 

Giang Q60138Z

19 A Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 4.745.980 4

36 Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Gia Huy Q60164Z

130 Cao Đăng Chiếm, Khu phố 4, Phường Mỹ 

Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 1.410.982 3

37 Công ty TNHH Ăn uống Giải trí 268 TITAN Q60169Z

128 đường Phạm Thanh, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.492.030 5

38 Công Ty TNHH một thành viên Mỹ Thạnh Hòa Q60190Z

91/5 , Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 6.292.425 7

39

Công ty TNHH Sản xuất Thương mai Dịch vụ Thừa 

Thiên Dược Thành Q60192Z

615 ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.776.399 4

40 Công ty TNHH MTV Phát Nông HM Q60193Z

1009 Ấp 1, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.908.093 7

41 Công ty TNHH C.P Group Q60202Z Tổ 7, ấp 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3

42 Công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Kiệt Q60214Z Khu phố 8, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3

43 Công ty TNHH xây dựng TMDV Hùng Kiệt Q60222Z

Số 116, đường Bờ kè Sông Tiền, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 2.801.730 4

44 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Cường Phát TG Q60226Z

số 156B Lê Văn Nghề, ấp Mỹ Thạnh, phường 

Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 10.053.890 8

45 Công ty TNHH MTV Thăng Long 79 Q60234Z

Số 39A, QL 1A, Phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 5.628.790 8

46

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Hân 

Huy Tiền Giang Q60247Z

333/1 Tổ 8, Khu phố 9, Phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.598.374 4

47 Công ty TNHH MTV View Sông Q60248Z

Số 01, KP 5, Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.593.997 5

48 Công ty TNHH MTV Thiên Bảo Minh Châu Q60249Z

102 Trần Văn Hiển, Phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.188.066 3



49

Công ty TNHH Một thành viên Minh Đạt Tiền 

Giang Q60263Z

Số 465/12A, Nguyễn Thị Thập, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

50 Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Phương Anh Q60274Z

KP Mỹ Hưng, Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.193.149 4

51

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông sản Ngọc Diệp 

TG Q60281Z

493/8 Ấp 5, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.776.399 4

52 Công ty TNHH MTV Tân Lập Thành Q60286Z

Số 2/12 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, tỉnh Đồng 

Tháp 1 8.035.146 5

53

Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàn Hảo - Mỹ 

Tho Q60292Z

181 Phạm Hùng, ấp 1, Phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.193.132 3

54 Công ty TNHH N-DEE Q60302Z

385/11 Tổ 11 ấp Mỹ Lương, Phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 4.396.167 3

55 Công ty TNHH Tân Nguyễn TN Q60305Z

1/31A KP 7, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.481.897 5

56 Công ty TNHH Vạn Phát Nông Q60313Z

397 KP 27, Phường Đạo Thạnh, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.841.080 5

57 Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Nguyên Khang Q60314Z

14/7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 10.271.596 5

58 Công ty TNHH TM OSAKA SUSHI Q60316Z

PG 02-34 Vincom, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Thấp 1 2.776.399 4

59

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thịnh Phát Đồng 

Tháp Q60324Z

Số 277A, đường Trần Ngọc Giải, Phường 

Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 4.460.131 4

60 Công ty TNHH một thành viên điện tử Việt Tín Q60344Z

SỐ 539/3 Khu phố Mỹ Lương, Phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 3.481.897 5

61 Công ty TNHH MTV Thương Mại Mai Phúc Thảo Q60346Z

Số 2/6 Phan Thanh Gỉan, Phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

62 Công ty TNHH MTV Hoàng Yến Tiền Giang Q60368Z

Số 74 - 76 Nguyễn Minh Đường, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.960.825 3

63 Công ty TNHH Phủ Phê Food and Drink Q60369Z

10A/1B Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.254.811 4

64 Công ty TNHH Gia Dụng và Lọc Nước Minh Anh Q60391Z

410 Nguyễn Thị Thập, phường Thới Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.776.399 4

65

Công ty TNHH TM DV KT XD và Cơ điện An 

Thắng Q60395Z

198A/13 đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ 

Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 8.189.075 3

66 Công ty TNHH MTV Đức Tiến TG Q60408Z Số 21, ấp 1, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3



67 Công ty TNHH MTV Thành Đạt ĐT Q60415Z

256 Hùng Vương, khu phố 22, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 7.984.485 3

68 Công ty TNHH MTV Hưng Hà 79 Q60421Z

230 Ngô Gia Tự, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.075.966 3

69 Công ty TNHH Minh Thuận Phát Food Q60422Z

số 40/5 Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.079.258 3

70 Cty cổ phần Thương Mại Mỹ Tho TA0001A

Số 67 Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 53 230.741.832 3

71 DNTN Thành Minh NHĂU&GK TA0017A

Số 102A Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 8 33.301.517 3

72 DNTN Phước Sơn TA0055A

455 ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 8 30.033.146 3

73 DNTN Duy Hải TA0077A

32 C,Ngô Quyền, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 2 6.095.777 3

74 Công ty TNHH Một Thành Viên Hùng Tiến TA0084A

Số 187, Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.977.909 6

75 Cty TNHH  hạt giống Thành Đạt Nông TA0142A

Quốc Lộ 50 Ấp Phong Thuận, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 5 25.328.394 3

76 Cty TNHH  TV&ĐT XD Thừa Bảo TA0214A

Số 95 Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 4 98.410.809 15

77 Công ty TNHH MTV Máy Tính Kết Nối TA0215A

Ấp Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 4 43.152.529 8

78 Công ty TNHH Kim Dung TA0219A

64/7A Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 3 20.066.953 5

79 Công ty TNHH Toàn Thịnh TA0223A

H26 Nguyễn Ngọc Ba, phường Thới Sơn , tỉnh 

Đồng Tháp 1 12.500.704 9

80

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ - Vệ Sĩ Bảo 

An TA0228A

195 Đoàn Thị Nghiệp, Kp 9, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 4 19.302.637 3

81 Công ty TNHH Đồng Việt TA0246A

Số 628B, ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 7 80.357.142 7

82 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây Dựng Trí Thức TA0254A

Số 507 ấp 1, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 9 29.287.654 3

83 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lê Hồ TA0297A

Số 113/7B Lý Thường Kiệt, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 2 6.528.047 3

84 Cty TNHH TVXD Lộc Nhà Việt TA0299A

263, ấp 3B, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 3 15.359.158 3



85

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Thương mại 

Thuần Việt TA0341A

15/13 Nguyễn Thị Thập, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 6.756.080 4

86 Cty TNHH TMDV VTTH Tân Viễn Phát TA0398A 90,Lê Lợi, P. Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp 10 410.388.788 56

87

Công Ty TNHH Môt Thành Viên VLXD Thanh 

Liêm TA0453A

450,450B,Trần Hưng Đạo, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 3 9.000.945 3

88 Cty TNHH SXTM Tam Long TA0455A

Số 379, QL 50, ấp 3A, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 25.019.607 7

89 Cty TNHH TVĐT & XD An Cư TA0456A

Số 121, ấp 3A, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 32.077.149 20

90 Cty Cổ Phần Dược Phẩm CL Pharma TA0468A

Số 326/8, Khu phố 3, Trần Hưng Đạo, phường 

Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 5 20.795.251 3

91 Cty TNHH TVXD Tân Tạo TA0494A 287/2, Mỹ Hưng, Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 9.716.112 6

92 CN Cty TNHH MTV NTS Thu Minh TA0509A ấp 3, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 13 41.156.077 3

93 DNTN Thống Nhất Linh TA0514A

Đường huyện 87, KP2, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 11 50.069.822 3

94 Công ty TNHH TMDV Thuận Kiều TK TA0529A

Chợ Thạnh Trị, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 10 58.217.752 4

95 Cty TNHH Bảo Hương TG TA0530A

Số 195B, Nguyễn Thị Thập, KP 5, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 2 13.122.864 5

96 Cty TNHH ấn Long TA0549A

Số 174/QĐ, Tổ 22, KP Bình Tạo, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 21 81.453.957 3

97 Cty TNHH Văn Quân TA0556A

15A/1, Mỹ An, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 28 96.389.028 3

98 Cty CP du lịch MeKong River TA0564A

8, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 1 30.582.261 20

99 Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ MTCOM TA0569A

70A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 2 26.284.026 8

100 Doanh nghiệp tư nhân TMDV Toàn Niên TA0579A

52QC, Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 3 23.564.664 6

101 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Duyên TA0585A

37-39, Hòang Việt, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.746.989 5

102 Cty TNHH TMDV Phú Thịnh Phát TA0590A

110/QĐ, ấp Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 2 24.549.246 8

103

Công ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi Đại 

Phát Lộc TA0594A

6/14, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 3 184.239.064 41

104 Công ty TNHH SXTM trang trí nội thất Hữu Thịnh TA0604A

181C, tỉnh lộ 870B, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 2 9.734.945 3



105 Công ty TNHH MTV Như Nga TA0620A

171 Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 49.523.233 17

106 Công ty TNHH Phước Nguyên TA0648A

82 Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 2 31.734.073 10

107 DNTN Ngọc Hương Giang TA0659A

218-220 Hùng Vương, KP 1, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 4 12.934.902 3

108

Công ty TNHH MTV Nhà hàng khách sạn Trung 

Lương TA0662A

Khu phố 26, Ấp 4, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.122.861 4

109 Công ty TNHH MTV TTK Tiền Giang TA0665A

112A5 Đường 870B, ấp 1, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 4 21.558.236 5

110 Công ty TNHH Quang Minh Tiền Giang TA0673A 26 Nguyễn Thị Thập, P10, tỉnh Đồng Tháp 3 9.754.433 3

111 Công ty TNHH MEKONG Hưng Phát TA0682A

ấp Thới Thạnh, Phường Thới Sơn, tỉnh Đồng 

Tháp ( Nhà hàng Mekong TASTE) 2 42.558.232 15

112

Công ty Luật TNHH MTV Khai Nguyên và Cộng 

Sự TA0693A

Số 12B Trương Định, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.471.504 3

113 Công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Kiệt TA0695A

đường Phạm Hùng, ấp 1, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 3 30.366.158 3

114 Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Tho TA0729A

Số 8, Đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 3 24.962.764 5

115 Công ty TNHH Một thành viên Đồng Vy TA0761A

số 38/4 Nguyễn Công Bình, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 126.922.746 18

116 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Minh Hải TA0770A Tổ 8, KP 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 61.146.953 40

117 Công ty TNHH sản xuất cấu kiện xây dựng PBCOM TA0801A

Số 272 Khu phố 1, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 116.808.335 50

118 Công ty TNHH  phân bón hóa sinh Cửu Long TA0813A

Số 739, ấp Tân tỉnh B, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 4 17.186.144 4

119 Công ty TNHH TM và DV Thành Hiếu TA0819A

Số 17 kp Bình Tạo, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 4 456.879.592 49

120 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phát Nguyên TA0823A

Số 379, tổ 6, ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 2 232.316.473 53

121

Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ Uyên Nhi 

(Quán ốc 283) TA0835A

Số 285 Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 8 24.202.107 3

122 Công ty TNHH MTV G.A Đại Đồng Tâm TA0861A

Số 185, Lê Văn Phẩm, phường Thới Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.302.066 3

123 CN Công Ty CPTM Mê Kông Xanh Tại Tiền Giang TA0875A

Số 222, Ấp 4, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 2 24.649.667 7



124 Công Ty TNHH TMXD Quốc Oai TA0885A

Số 345, Ắp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 2 24.679.690 8

125

Công Ty TNHH MTV TMDV Điện Lạnh Phước 

Hiền TA0913A

Số 56, Trương Vĩnh Ký, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.094.468 3

126 Công Ty TNHH Thép Minh Trang TA0916A

Số 673, Long Hòa B, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 3 50.543.544 9

127 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tường Ánh TA0926A

Số 87, Lê Viết Thắng, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.844.203 3

128 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trang TA0928A

Số 97, Quốc Lộ 1A, KP2, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 1 5.675.573 4

129 Công Ty Cổ phần Hùng Vương TZ0079Z

Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 30 4.149.716.118 45

130 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Châu á TZ0080Z

Lô 38-39 Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 10 2.874.728.085 42

131 Công ty cổ phần Châu Âu TZ0086Z

Lô 69, Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 103 15.925.067.603 52

132 Công ty TNHH MTV TMDV Tiến Long TZ0126Z

200B, Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 12.988.018 9

133 Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Thuận Phát TZ0129Z

25/6 Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 9 28.809.702 3

134 Công ty TNHH MTV Hữu Thiên TZ0141Z

Số 77, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Mỹ 

Tho, tỉnh Đồng Tháp 1 6.244.482 5

135 Công ty TNHH XNK thực phẩm Mãi Xanh TZ0145Z

120 Ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 2 151.171.840 25

136 Công ty TNHH Nghĩa Tín Mỹ TZ0154Z

Số 438 Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 1 8.104.085 6

137 Công ty TNHH MTV Solar TZ0161Z

Số 1234 Khu phố 01, Phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 10.032.266 7

138 Công ty TNHH Minh Hưng Phúc TZ0162Z

Số 14, Tổ 1, ấp 3, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 74.637.078 41

139

Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Thịnh 

Phát TZ0165Z

Số 79C & 79/1, Lý Thường Kiệt, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 2 148.523.220 40

140 Công Ty TNHH xây dựng Đặng Bình Lộc TZ0186Z

Số 66/36/11 Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 2 15.268.026 5

141 CTY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Đông Hà TZ0187Z

Số 837 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 14 73.088.347 4



142 Công Ty TNHH MTV TMDV Truyền Thông P&T TZ0194Z

54/9 Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 2 9.103.605 3

143 CTY TNHH Xây Dựng và Công Nghệ Miền Nam TZ0199Z

12/8 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 4 18.207.208 3

144 CTY TNHH Chế Biến Thủy Sản Đại Dương Xanh TZ0208Z

tổ 14, ấp Phước Thuận, xã Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 171 594.732.573 3

145 CTY TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Minh Luân TZ0209Z

18/10 Học Lạc, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 3 11.438.934 3

146 CTY TNHH Giáo Dục Việt Anh Tiền Giang TZ0218Z

434 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tình Đồng 

Tháp 4 39.280.849 7

147 Công ty TNHH TM DV Kế toán Huỳnh Ngọc TZ0238Z

số 203, Lê Văn Phẩm, phường Thới Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 3 218.239.179 33

148 Công ty TNHH Hải Yến Tiền Giang TZ0244Z

Số 299A2, ấp 3, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 12.339.845 8

149 Công ty TNHH Khang Nông Phát TZ0258Z

7/18 Tổ 8, ấp 2, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 8 25.757.905 3

150 Công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Giang TZ0262Z

Số 443 Phạm Hùng, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 15.653.080 8

151 Công ty TNHH ĐT Trường Lộc Tiền Giang TZ0264Z

Số 187 Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 13 61.621.662 4

152 CTY TNHH TMDV Xây Dựng Ngọc Hân TZ0272Z

Số 075C, Đê Hùng Vương, ấp 5, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 9.327.649 6

153 Công Ty TNHH Lộc Lộc Tiền Giang TZ0273Z

003B, Nguyễn Ngọc Ba, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 1 136.243.714 44

154 CTY TNHH GRAINT & MARBLE VĨNH THỊNH TZ0277Z

89/6A Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 2 44.360.606 16

155 CTY TNHH PBCOM TZ0283Z

Số 39 Trịnh Hoài Đức, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 12 75.510.722 4

156 CTY TNHH Cơ điện Lạnh Huỳnh Phong TZ0287Z 194 Ấp 1, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 100.276.851 54

157 Công ty TNHH sản xuất thương mại BTL TZ0289Z

Số 85 Phạm Hùng, ấp 4, xã Trung An, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp 1 11.736.321 6

158

CTY TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam 

HAMANEX TZ0303Z

Số 32A Ngô Quyền, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 5 38.873.923 5

159 CTY TNHH  TRĂNG RẰM TZ0319Z

564 Ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.083.187 3



160

CTY TNHH TƯ VẤN  THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

VẠN THỊNH PHÁT TZ0321Z

Số 35, Hồ Bé, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng 

Tháp 5 30.645.540 4

161 CTY TNHH NÔNG SẢN KAT TZ0325Z

Số 257, KP Tân Hà, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.177.494 4

162

Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế và 

xây dựng Vạn Lợi TZ0348Z

Số 196/1 Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 8 38.493.041 3

163 Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Đình Lâm TZ0372Z

79 Tổ 9, Mỹ An, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 174.601.700 47

164 CÔNG TY TNHH MTV LONG CHÂU TZ0393Z

Số 112 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 3 13.623.496 3

165 CTY TNHH THỦY HẢI SẢN HẢI ANH TZ0394Z

Số 18/9B Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 4 76.810.242 12

166 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gold Gym Center TZ0396Z

Số 220 Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 10 65.628.901 4

167 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Khang TG TZ0408Z

15A/1 ấp Mỹ An, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 14 39.865.929 3

168 Công ty TNHH HD England Pharma TZ0414Z Số 26, ấp 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 50.279.761 33

169 Công ty TNHH Sinh học Thiên Tân TZ0421Z

số 257A, Tổ 4, ấp 1, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 2 15.312.034 5

170 Công ty TNHH XD TM DV An Phát TG TZ0422Z

Số 153/12, Tổ 7, Ấp 4, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 5 25.597.873 3

171 Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Long TZ0423Z

Số 304C, Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 2 9.682.061 3

172 Công ty TNHH MTV Đức Tiến TG TZ0427Z Số 21, ấp 1, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 1 4.551.801 3

173

Công ty TNHH  Vật liệu xây dựng và Phân bón 

Thịnh Phát TZ0444Z

đường huyện 91, ấp Mỹ Lợi, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 2 17.065.008 5

174 Công ty TNHH TM DV Nguyễn Hồ TZ0451Z

số 277, ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 47.336.868 28

175 Công ty TNHH DV TM Moca TZ0453Z

Số 147A, QL60, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 2 10.700.725 3

176 Công ty TNHH TM XD Tiến Phát TZ0455Z ấp 3A, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 2 23.354.396 8

177 Công ty Cổ Phần TM DV Bamboo Việt TZ0465Z

PG02-15 Vincom, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng 

Tháp 1 45.763.486 17

178 Công ty TNHH Xây dựng Văn Bạch TZ0474Z

số 135, ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 8.069.780 5



179

Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ 

vận tải Kiều Tín TZ0477Z

Số 257, KP4, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 7 19.519.176 3

180 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Định Tường TZ0484Z

Số 1400, Phong Thuận, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 1 133.151.228 32

181

Công ty TNHH hệ thống Spa trị liệu Chuông 

Organic Beauty TZ0487Z

Căn PG03.05 Vincom, số 1A, đường Hùng 

Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp 4 73.510.701 13

182

Công ty TNHH Một thành viên Minh Đạt Tiền 

Giang TZ0493Z

Số 465/12A, Nguyễn Thị Thập, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 6.440.227 5

183

Công ty TNHH cung ứng nhân lực Quốc tế và 

Thương mại Shouraico TZ0500Z

Số 460A, Đường tỉnh lộ 870, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 4 15.394.985 4

184 Công ty cổ phần Pacsio Việt Nam TZ0504Z

Số 870B, kp 1, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 1 22.808.574 17

185

Công ty TNHH Một thành viên Minh Khôi Tiền 

Giang TZ0514Z

Số 555, Hội Gia, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 8 32.461.693 3

186 Công ty TNHH Giấy Đại Hưng TZ0517Z

Số 151/11, Nguyễn Trung Trực, Mỹ An, 

phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 8 45.084.975 3

187 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phan Huỳnh TZ0519Z

Số 5, đường Đặng Minh Thuận, Mỹ Thạnh, 

phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 2 9.363.431 3

188 Công ty TNHH xây dựng TMDV Hùng Kiệt TZ0521Z

Số 116, đường Bờ kè Sông Tiền, phường Thới 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 4 29.319.689 4

189 Công ty TNHH xây dựng Minh Thành Tiền Giang TZ0522Z

Số 213, Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 4.522.932 3

190 Công ty TNHH Giáo dục mầm non Việt Tiền Giang TZ0529Z

77 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 7 42.708.126 5

191 Công ty TNHH Eureka Montessori TZ0534Z

250A Quốc Lộ 50 ấp Long Hòa A, phường 

Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 15 140.938.954 6

192 Công ty TNHH MTV Rau Củ Quả Minh Long TZ0536Z

66_ A1 Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 10 114.055.665 8

193 Công ty TNHH MTV TMXD Nguyễn Triều TZ0537Z

ấp Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 3 37.120.992 5

194 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vinh Phát TZ0552Z

ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 38.159.453 15

195 Công ty TNHH MTV Quốc Đại TG TZ0581Z

51/4/1 Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 4.823.410 4

196 Công ty TNHH Điện tử Hưng Thịnh Phát TZ0582Z

504 Trần Thị Thơm, Khu phố 3, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 3.233.633 3



197 Công ty Cổ phần DENMARK MILK TZ0588Z

210 Hèm 3, đường Ấp Bắc, Khu phố 5, 

phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 131.131.651 18

198 Công ty TNHH  Một thành viên ăn uống Ngọc Minh TZ0589Z

102 đường Phạm Thanh, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 8 69.044.063 5

199

Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư xuất nhập khẩu 

Thành Công TZ0603Z

41/413 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 28.456.220 10

200 Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Hòa Bình TZ0605Z

21/1B Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 2 32.779.858 7

201 Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Hoa số 2 TZ0612Z 34E Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp 2 6.116.387 3

202 Công ty Đấu giá Hợp danh Tiền Giang TZ0614Z

88 Nguyễn Công Bình, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 14.725.644 9

203 Công ty TNHH MTV Thanh Thy TZ0632Z

152/7 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 1 5.138.608 3

204 Công ty TNHH Năng lượng mới Tiền Giang TZ0635Z

602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 30 268.976.922 3

205

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông sản Ngọc Diệp 

TG TZ0637Z

493/8 Ấp 5, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 2 8.999.038 3

206 Công ty TNHH Kỹ thuật điện mặt trời PVN TZ0640Z

Số 18B Quốc lộ , phường Thới Sơn, tỉnh Đồng 

Tháp 5 15.191.011 3

207

Công ty TNHH Nông nghiệp và Thương mại Nhật 

Anh TZ0648Z

116A Tổ 8, ấp 4, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 4 12.201.664 3

208 Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Gò Công TZ0652Z

Ấp 1, đường Hùng Vương, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 4 44.219.063 5

209 Công ty TNHH Phong Vân Phú TZ0658Z

289A Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 4.619.165 3

210 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch vận tải Điều Võ TZ0662Z

143 Nguyễn Thị Thập, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 8.187.111 6

211 Doanh nghiệp tư nhân Mười Hải TZ0678Z

ấp Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 5.292.793 3

212 Công ty TNHH Yoko Japan TZ0681Z

612, ấp Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.254.287 3

213

Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc & xây dựng Gia 

Hoàng Mỹ TZ0685Z

Số 96, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp 1 9.711.604 5

214 Công ty TNHH Thương mại HC AUTO TZ0695Z

Số 649/1, ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 5 25.982.803 3



215 Công ty TNHH MTV nhà phân phối Kim Phụng TZ0703Z

số 903, ấp Bình Phong, phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 6 60.473.991 5

216 Công ty TNHH MTV XNK Thành Phát TZ0721Z

Số 225, QL50, KP. 4, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 3 10.782.534 3

217 Công ty TNHH TM DV Hồng Lê TZ0726Z

số 10, KP. 6, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 2 46.802.391 13

218 Công ty TNHH xây dựng Mỹ Tho TZ0728Z

Số 139, Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ Thạnh, 

phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 4 70.746.767 12

219 Công ty TNHH Gia Phú Tiền Giang TZ0735Z

Số 306, ấp 1, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 2 28.795.691 9

220 Công ty TNHH thiết bị văn phòng Thiên Hương TZ0736Z

Số 2B, đường Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ 

Tho, tỉnh Đồng Tháp 2 13.203.463 5

221 Công ty TNHH TM Ánh Dương Tiền Giang TZ0739Z

Ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 1 8.776.063 6

222 Công ty TNHH TM Milica Argiscience TZ0742Z

Số 199, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 3 14.013.558 4

223 Công ty TNHH MTV TM Nam Phương TZ0747Z

Số 404, KP. 6, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 2 46.531.029 12

224

Công ty TNHH tổ chức sự kiện và quảng cáo Mỹ 

Tho TZ0749Z

124 Đoàn Thị Nghiệp, khu phố 5, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 2 26.876.321 5

225 DNTN Thúy Viên (Trần Quí 1) TZ0750Z

Đường N5, ấp Bình Phong, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 2 23.207.838 6

226 Công ty TNHH TM DV Vương Thịnh TZ0763Z

Số 191, Nguyễn Công Bình, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 1 4.834.890 3

227 Công ty cổ phần Tropitaste TZ0768Z

Cụm CN Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, 

tỉnh Đồng Tháp 96 391.899.683 3

228

Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại Thái 

Tâm TZ0787Z

Số 30 đường Nhánh N1, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 3 13.427.014 3

229

Công ty TNHH MTV Nội thất xây dựng Minh 

Khang TZ0789Z

26A ấp Mỹ An, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 2 9.125.610 3

230 Công ty TNHH TM DV Phúc An TG TZ0798Z

Số 479, ấp 2, PhSố 479, ấp 2, Phường Trung 

An, tỉnh Đồng Thápờng Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 5 38.945.317 6

231 Công ty TNHH MTV Thanh Tâm Tiền Giang TZ0805Z

212B Đường 879, khu phố Long Hoà B, 

phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 3 27.073.521 4

232

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp 

Chất TZ0808Z

Quốc lộ 50, Ấp Long Hoà B, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 3 8.929.603 3



233 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HPT TZ0814Z ấp 1, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp 8 34.562.132 3

234

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vệ sĩ Tiền Giang 

HR TZ0822Z

206A Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 6.255.119 3

235 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ô tô HD TZ0832Z

198 Nguyễn Thị Thập, ấp 5, phường Trung 

An, tỉnh Đồng Tháp 5 42.143.568 6

236 Công ty TNHH MTV Thiên Phú Express TZ0847Z

ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng 

Tháp 3 18.532.484 4

237 Doanh nghiệp tư nhân Sen Vàng TZ0855Z

Khu phố 1, đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 

Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp 2 12.174.813 4

238 Công ty TNHH Vy Anh Retail TZ0863Z

Số 49, Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 2 12.230.921 5

239 Công ty TNHH MTV Thủy sản Tiến Đạt TZ0866Z

12/1 ấp Phong Thuận, phường Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.573.806 4

240

Công ty TNHH Sẳn xuất Thương mại Xuất nhập 

khẩu Thành Tín TZ0875Z

53/25/12 đường Lê Việt Thắng, Tổ 13, khu 

phố 7, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 2 12.721.649 5

241 Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Biển Xanh TZ0884Z

33/12 Phạm Hùng, Tổ 12, khu phố 9, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 12 50.727.764 3

242 Công ty TNHH Một thành viên Đại Liên Hưng TZ0885Z

số 339 Nguyễn Thị Thập, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 9 27.711.939 3

243 Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Cường Phát TG TZ0886Z

số 156B Lê Văn Nghề, ấp Mỹ Thạnh, phường 

Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 12.339.845 8

244 Công ty TNHH Mekong Essence TZ0888Z

Tổ 5, KP Thới Bình, Phường Thới Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp 12 63.513.518 3

245 Công ty TNHH MTV phân phối Gas Thanh Hiếu TZ0894Z

Số 189, Khu phố 1, Phường Thới Sơn, Đồng 

Tháp 5 38.877.972 3

246 Công ty TNHH Thiết kế Thi công Vườn Xanh TZ0925Z

Số 321 đường huyện 92, KP 25, Phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 25 277.802.475 5

247

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thịnh Phát Đồng 

Tháp TZ0933Z

Số 277A, đường Trần Ngọc Giải, Phường 

Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 4.559.262 3

248 Công ty TNHH Tân Nguyễn TN TZ0950Z

1/31A Khu phố 7, phường Trung An, tỉnh 

Đồng Tháp 3 16.693.608 3

249 Công ty TNHH Vạn Phát Nông TZ0957Z

397 KP 27, Phường Đạo Thạnh, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 6.076.405 3

250 Công ty TNHH TM SX Decor Nhà Xinh TZ0964Z

Số 119, đường huyện 93. phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp 3 18.262.220 4

251 Công ty TNHH Vĩnh Trường LTP TZ0990Z

817B Đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 9.688.080 4



252

Công ty TNHH TMDV Công nghệ Sinh học 

Thabigreen.VN TZ0993Z

G44 Đường số 9, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, 

Phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 12.138.270 4

253 Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ LX Group TZ1002Z

386A Trần Hưng Đạo, phường Đạo Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 4 28.272.579 3

254

Công ty TNHH TM DV KT XD và Cơ điện An 

Thắng TZ1030Z

198A/13 đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ 

Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp 1 8.882.334 3

255 Công ty TNHH Minh Thuận Phát Food TZ1051Z

số 40/5 Lê Thị Hồng Gấm, phường Thới Sơn, 

tỉnh Đồng Tháp 3 10.107.907 3

256 Công ty TNHH Hùng Vương MASCATO YN0012Z

Lô 41-42 Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp 3 3.075.999.092 53

257

Cơ sở Khai thác - Thu mua - Sơ chế THS Trần Thị 

Mộng Thu CI0026I ấp Đôi Ma 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 4.787.638 4

258 Hợp tác xã vận tải Gò Công EB0001B

Số 37 Thủ Khoa Huân, Khu Phố 4, Phường  

Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 12.185.891 6

259 HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TÂN ĐÔNG EI0005I

28 Ấp Bờ Kinh, Xã Tân Đông, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 7.121.212 3

260

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV 

Tấn Tài Q60004I ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 2.966.238 4

261

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Tân 

Thịnh Thành Q60007I ấp Gò Lức, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp 1 30.897.968 8

262

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV 

May Mặc Đoàn Khoa Q60010I ấp Xóm Đình, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 5.776.527 5

263

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Giáo 

dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Thành Tân Q60011I

Số 202, Đường Tỉnh Lộ 862, ấp Hòa Thơm 1, 

xã Tân Hòa, Tiền Giang 1 3.593.997 5

264

Người quản lý doanh nghiệp - DNTN xăng dầu Tâm 

Đức Q60012I ấp Kinh Trên, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 1 3.593.997 5

265

Người quản lý doanh nghiệp - CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ TUẤN NGỌC MINH Q60014B

thửa đất số 24, tờ bản đồ số 19 đường Chùa 

Linh Châu , khu phố Thuận An, Phường Long 

Thuận, Đồng Tháp 1 7.097.320 3

266

Người quản lý doanh nghiệp - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI QUANG 

HƯNG Q60022B

Số 49 Nguyễn Trãi, Phường Long Thuận, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.716.285 3

267

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Hiếu 

Phấn Q60028I ấp Đôi Ma 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

268

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Thủy 

Hải Sản Kim Tuyền Q60030I ấp Chợ 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng tháp 1 2.188.066 3



269

Người quản lý doanh nghiệp - CÔNG TY TNHH 

MTV THIÊN PHÁT WINDOW Q60036B

Số 107, đường 862, Khu phố 12B, phường Gò 

Công, tỉnh Đồng Tháp 1 3.726.093 3

270

Người quản lý doanh nghiệp - Công Ty TNHH Xây 

Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phát Tài Q60043I ấp Bắc 2, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 1 10.149.634 11

271

Người quản lý doanh nghiệp - Công Ty TNHH Sản 

xuất Thương Mại Xây Dựng Khang Hưng Q60044I

Số 28 ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.593.997 5

272

Người quản lý doanh nghiệp - CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI 

PHƯỚC TÀI Q60050B

Số 02 Đường Nguyễn Trãi, Ấp Dương Quới, 

Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.030.193 4

273

Người quản lý doanh nghiệp-Công ty TNHH MTV 

Luật Cửu Long Q60051B ấp Hòa Thơm 2, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 10.168.856 9

274

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV 

TMDV Thanh Phong Q60056B

5/2E Việt Cúc, Khu phố 6, Phường Long 

Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 3.726.093 3

275

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Bảy 

Thời Q60066B

Số 142 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuận, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.563.600 5

276

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH MTV 

thương mại văn phòng phẩm Nhật Minh Q60075B

Khu phố Muôn Nghiệp, Phường Sơn Qui, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.183.000 3

277

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty tư nhân TM - 

DV Thảo An Q60079B

Số 78-80 đường Trương Định, Phường Long 

Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 1.381.500 3

278

Người quản lý doanh nghiệp - Công Ty TNHH 

MTV TMDV Điện Lạnh Tân Hòa Q60090B ấp Xóm Gò, Xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

279

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH công 

nghệ Tài Phát Q60091B

Số 20 Đường Đồng Khởi, Khu phố 7, Phường 

Gò Công, tỉnh Đồng Tháp 1 2.873.300 4

280

Người quản lý doanh nghiệp - Công ty TNHH Nhất 

Phát (MV) Q60104B

147 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuận, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.563.600 5

281

Người quản lý doanh nghiệp-Công ty TNHH MTV 

Thương mại xây dựng Quốc Tuấn Q60106B ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

282

Người quản lý doanh nghiệp - DNTN thủy hải sản 

Thanh Tú Q60109B ấp Đôi Ma 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 5.020.193 7

283 Người quản lý doanh nghiệp - DNTN Kim Ngọc TC Q60110B ấp Lăng 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 1.523.220 3

284

Người quản lý doanh nghiệp - Công tyTNHH MTV 

Thuỷ Sản Hiếu Hưng Q60125B ấp Hoà Thơm 2, xã Tân Hoà, tỉnh Đồng Tháp 1 5.056.841 3

285 Công ty TNHH Xây Dựng Minh Long TB0014B

Số 113, Đ.Nguyễn Trãi, Khu Phố 7, Phường 

Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 5.223.644 4

286 CTY TNHH XD TM & DV Trường Chiêu TB0018B

QL50, Khu Phố Hưng Thạnh, Phường Sơn Qui 

,tỉnh Đồng Tháp 4 16.090.121 3



287

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUÂN QUANG TB0039B

Số 113, Đường Trương Định, Khu Phố 3, 

Phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 4 16.167.078 3

288

Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Sông 

Tiền Chợ Gạo TB0141B

Khu phố 4, Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng 

Tháp 3 7.993.053 3

289 Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh TB0142B

Số 79  Đồng Khời, khu Phố 8, Phường Gò 

Công, tỉnh Đồng Tháp 2 8.083.538 3

290 Công ty TNHH Tư Rỏ TB0146B

KP Hưng Phú, Phường Sơn Qui, tỉnh Đồng 

Tháp 4 60.915.461 11

291

Công ty TNHH Một Thành Viên DV TM Cảnh Việt 

Gò Công TB0149B

Số 102C Nguyễn Văn Côn, Khu phố 6, 

Phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 3 22.242.694 6

292 Công ty đấu giá hợp danh Gò Công TB0167B

Số 16 Ngô Tùng Châu, Khu Phố 3, Phường Gò 

Công, Tỉnh Đồng Tháp 7 47.059.801 4

293 CÔNG TY TNHH NGÔ HOÀNG PHÚC TB0173B

Khu phố Ông Cai, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng 

Tháp 2 32.185.727 13

294

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG PHÚC 

HẢI TB0175B

Khu Phố Long Mỹ, Phường Bình Xuân, tỉnh 

Đồng Tháp 6 20.452.060 3

295 CÔNG TY TNHH MTV TMDV BẢO LAM TB0178B

5/2 E Nguyễn Văn Côn, KP6, Phường Long 

Thuận, tỉnh Đồng Tháp 4 10.941.115 3

296

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

MEKOCONS TB0183B

Thửa đất số 661, Tờ bản đồ số 03, Khu phố 1, 

Phường Gò Công Đồng Tháp 1 5.004.095 3

297

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ AN QUYÊN TB0189B

Số 63B Đồng Khởi, Khu Phố Long Hưng, 

Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp 2 5.395.664 3

298 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & SX VIỆT PHÁP TB0192B

Khu phố 5, Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng 

Tháp 2 8.847.497 4

299 CÔNG TY TNHH MAY MẶC SDA TB0195B

Khu Phố Long Hưng, Phường Bình Xuân, tỉnh 

Đồng Tháp 96 444.344.066 4

300

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MINH TIẾN TB0201B

Số 147 Trương Định, Phường Long Thuận, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.118.962 3

301 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHÁT WINDOW TB0208B

Số 107, đường 862, Khu phố 12B, phường Gò 

Công, tỉnh Đồng Tháp 1 4.041.769 3

302

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng 

Trường An TB0213B

Khu Phố Long Mỹ, Phường Bình Xuân, tỉnh 

Đồng Tháp 2 13.967.286 5

303

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI 

QUANG HƯNG TB0217B

Số 49 Nguyễn Trãi, Phường Long Thuận, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 11.134.890 3

304 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TUẤN NGỌC MINH TB0234B

Khu phố Thuận An, Phường Long Thuận, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 5.485.259 3



305

Doanh nghiệp tư nhân thương mại - dịch vụ - xây 

dựng - trang trí nội thất - Bảo An TB0243B

Số 1158 Khu phố Muôn Nghiệp, Phường Sơn 

Qui, tỉnh Đồng Tháp 1 2.665.654 3

306 Chi nhánh Tiền Giang công ty cổ phần Gia Phú TB0274B

Số 20/8A Đường Nguyễn Trọng Dân, Khu phố 

4, Phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp 2 15.775.474 3

307 Công ty TNHH Nhất Phát (MV) TB0303B

147 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuận, tỉnh 

Đồng Tháp 6 36.666.000 5

308

Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Quốc 

Tuấn TB0306B ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 3.849.304 3

309 Công ty TNHH SX TM DV Toàn Lộc TB0307B

Số 85, ấp Hiệp Trị, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.063.638 3

310 DNTN Nam Tuyền TI0003I ấp Đôi Ma 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 34 86.536.840 3

311 Công ty TNHH MTV Phúc Lộc TI0029I ấp Xóm Đen, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 1 5.971.638 5

312 Công ty TNHH Xăng Dầu An An TI0034I Ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 5.971.638 5

313 Công ty TNHH Thủy sản  Minh Thắng TI0041I ấp Đôi Ma 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 1 1.312.046.693 11

314 DNTN xăng dầu Tâm Đức TI0051I ấp Kinh Trên, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 1 5.971.638 5

315

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LONG NGUYÊN GC TI0074I

Số 312 Đường tỉnh lộ 871, ấp Chợ 3, xã Gia 

Thuận, tỉnh Đồng Tháp 4 176.368.402 11

316

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI 

HOÀNG LONG TI0076I Ấp Kinh Dưới, Xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 3 7.167.000 3

317 CÔNG TY TNHH QUANG VINH THÀNH TI0080I Ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp 1 740.545.806 14

318 Công ty TNHH Thủy Hải Sản Kim Tuyền TI0092I ấp Chợ 1,xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 7 25.010.854 3

319 Công ty TNHH Xăng Dầu An An Lộc TI0100I Ấp Vạn Thành, Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 5.971.638 5

320

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

TẤN NHÂN TI0104I

Ấp Thanh Nhung 2, Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 4.981.768 3

321 Công ty TNHH MTV TẤN PHÁT GC TI0109I KP Xóm Gò, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 4.811.630 3

322

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Phát Tài TI0114I số 93, ấp Bắc 2, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 1 74.321.748 11

323 Công ty TNHH TV XD Nhựt Minh Tiền Giang TI0117I

Số 03 Đường Tỉnh 862, ấp Hòa Thơm 2, Xã 

Tân Hòa, Đồng Tháp 1 3.560.607 3

324 Công ty TNHH Tân Thịnh Thành TI0121I ấp Gò Lức, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp 1 14.046.509 8

325 Công ty TNHH MTV Luật Cửu Long TI0124I ấp Hòa Thơm 2, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 54.310.088 11

326

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại 

Tân Gia Phát TI0131I Ấp Bắc 2, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp 2 13.375.370 5

327

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAI PHƯỚC TÀI TI0136I

Số 02 Đường Nguyễn Trãi, Ấp Dương Quới, 

Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.583.483 3

328 Công ty TNHH Hiếu Phấn TI0149I ấp Đôi Ma 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 3 10.681.819 3



329 Công ty TNHH MTV May Mặc Đoàn Khoa TI0150I ấp Xóm Đình, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp 3 18.814.469 5

330

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

THIÊN SƠN Q60008C

Áp 5, Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 1.497.774 3

331 Hợp tác xã nông nghiệp khóm Tân Phước Q60017C

Ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.879.408 3

332 Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Vũ Q60032C Ấp Tân Bình, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp 1 2.193.132 3

333 Hợp tác xã dịch vụ - nông nghiệp Tân Hòa Đông Q60036C

Thửa 58, Tổ 1, HL 40 ấp Tân Thuận, xã Tân 

Phước 2, tỉnh Đồng Tháp 1 2.193.132 3

334

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Kim Thành 

Luân Q60065C Ấp Mỹ Lợi, Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp 1 10.054.207 3

335 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tuấn TC0034C 71 Ấp Trung, Xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp 3 81.091.345 24

336 Công ty TNHH MTV May Lotus TC0072C Ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp 158 598.554.030 4

337

Công ty TNHH In ấn quảng cáo và Tổ chức sự kiện 

BVN TC0118C ấp Mỹ Phước, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp 26 119.611.218 3

338

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Kim Thành 

Luân TC0180C Ấp Mỹ Lợi, Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp 4 15.936.119 3

339

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Bảo Vệ Đất Việt TC0183C ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp 11 43.824.327 3

340 Nhà Hàng Xẻo Mây CD0003D ấp 2,  xã Cái Bè,  tỉnh Đồng Tháp 1 9.654.097 9

341

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ YẾN SÀO MINH 

QUANG CD0018D Tổ 4 , An Binh, Hội Cư, Đồng Tháp 4 28.313.518 4

342

Dân Quân Thường Trực - Ủy ban nhân dân xã Mỹ 

Đức Tây KE0005D xã Mỹ Đức Tây, Tỉnh Đồng Tháp 9 34.232.584 4

343

Dân Quân Thường Trực - Ủy ban nhân dân xã An 

Hữu KE0006D xã An Hữu, Tỉnh Đồng Tháp 5 37.832.623 7

344

Cán Bộ KCT Trung tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công 

Xã Hội Cư KX0030D xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp 0 425.109 4

345

Cán Bộ không chuyên trách Trung tâm Cung Ứng 

Dịch Vụ Công xã Mỹ Đức Tây KX0034D xã Mỹ Đức Tây , Tỉnh Đồng Tháp 0 1.000.943 4

346 Cán Bộ không chuyên trách xã Mỹ Đức Tây KX0036D xã Mỹ Đức Tây , Tỉnh Đồng Tháp 0 8.857.728 5

347 Cán Bộ không chuyên trách xã An Hữu KX0037D xã An Hữu , Tỉnh Đồng Tháp 0 9.804.001 6

348

Cán Bộ KCT- Văn phòng   HĐND & UBND xã 

Hậu Mỹ KX0045D ấp Hậu Phú 1 - xã Hậu Mỹ , Tỉnh Đồng Tháp 0 5.035.928 4

349

Cán Bộ KCT- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Thanh Hưng KX0052D Ấp 2, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 0 20.641.919 5



350

Cán Bộ không chuyên trách MTTQ xã Mỹ Lợi 

(Không chuyên trách ấp) KX0058D xã Mỹ Lợi, Tỉnh Đồng Tháp 10 29.529.720 3

351 Cán Bộ KCT Văn phòng đảng ủy  xã Thanh Hưng KX0062D ấp 2 - xã Thanh Hưng , Tỉnh Đồng Tháp 0 61.757 4

352

Cán bộ KCT ấp - Công Tác Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã An Hữu KX0073D xã An Hữu, Tỉnh Đồng Tháp 7 37.495.438 4

353

Cán Bộ KCT - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh 

Hưng KX0087D

Quốc lộ 1, ấp 1, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng 

Tháp 0 61.709 4

354 Cán Bộ KCT - Phòng Kinh tế xã Thanh Hưng KX0088D ấp 1, Thanh hưng, Đồng Tháp 0 11.569.738 6

355

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TÂN THUẬN THÀNH Q60010D

Cụm công nghiệp An Thạnh, Xã Cái Bè, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.118.970 4

356

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP 

KỸ SƯ THÁI Q60016D Tổ 6, Ấp 3, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.152.733 4

357

CÔNG TY TNHH GREEN AGRICULTURE 

DUPONT USA Q60019D ấp 4, xã Thanh Hưng , tỉnh Đồng Tháp 1 11.864.951 4

358 Công Ty TNHH Lương Thực Thịnh Khang Q60026D ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 1.523.097 3

359

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Thiên Bình TG Q60027D Ấp An Thiện, Xã An Cư, tỉnh Đồng Tháp 2 7.118.970 4

360

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

FAMILY WATER Q60028D

Thửa đất 414, Tờ bản đồ số 19, Ấp 3, Xã 

Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 1 13.578.104 9

361 Công Ty TNHH Nông Sản Kim Vĩnh Phát Q60032D ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 3.428.059 3

362

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Xuất Nhập Khẩu Cát Tường 68 Q60036D ấp 4, xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 1 13.578.104 9

363 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC CHẮC ĐÀNH Q60041D ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 3.593.997 5

364

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

SẢN VẠN LỢI ĐẠT Q60042D Ấp 1, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 1 13.578.104 9

365 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHƯƠNG NHO Q60045D

Tổ 2, ấp An Thạnh, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.188.066 3

366

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

SẢN ĐÔNG ĐẠI Q60072D

Đường huyện 71B Ấp Hòa Phúc, Xã Cái Bè, 

Tỉnh Đồng 1 3.595.766 3

367

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

SUNRISE Q60081D ấp 3, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp 1 7.291.152 5

368 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẨM NHUNG Q60110D

Số 402, Ấp Hòa Hảo, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 6.254.209 3

369 DNTN Đức Thành TD0005D Ấp An Thiện, Xã Hội Cư, Đồng Tháp 3 22.873.409 3



370 Công Ty TNHH Cái Bè TD0006D Ấp Hòa Phú, Xã Cái Bè, Đồng Tháp. 5 2.161.857.564 116

371 Cty TNHH Tuyên Huyền TD0090D ấp an thạnh , xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp 2 200.024.348 81

372

Công Ty TNHH  Đầu Tư Phát triển xây dựng Phan 

Kha TD0162D ấp an hiệp , xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp 11 120.007.238 11

373 CÔNG TY TNHH THỦY LONG TG TD0167D ấp 1, xã Thanh Hưng , tỉnh Đồng Tháp 1 3.038.289 3

374 Công Ty TNHH MTV Đại Phước Lợi TD0219D ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 112.942.444 82

375

CÔNG TY TNHH TM DV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO T M TIỀN GIANG TD0239D ấp 2 , xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp 1 2.393.819 3

376 Cty TNHH SXTM DV Vạn Lộc Phát TD0259D ấp An Bình, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 3.560.607 3

377

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG 

LONG TD0264D ấp 1 , xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp 2 2.388.000 3

378

CÔNG TY TNHH XNK TRÁI CÂY VIỆT LONG 

HOA TD0265D ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 29.536.257 21

379 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KIỀU LINH TD0278D ấp 1, xã Thanh Hưng , tỉnh Đồng Tháp 1 162.882.366 46

380

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LƯƠNG 

THỰC TÂN HIỆP PHÁT TD0292D ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 80.257.268 16

381

CÔNG TY TNHH MTV - SX THIẾT BỊ NÔNG 

NGHIỆP TM - DV QUỐC THÁI TD0296D ấp Hậu Qưới, xã Hậu Mỹ , tỉnh Đồng Tháp 5 19.423.640 4

382

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU HHC - CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG TD0304D ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 2 81.499.535 20

383 CÔNG TY TNHH PHÚC LÂM CB TD0308D

Tổ 7 ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng 

Tháp 1 13.230.984 11

384

CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN HALEN TD0311D ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 4 19.217.876 4

385

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN THÀNH - CHI 

NHÁNH THIÊN THÀNH – TIỀN GIANG TD0312D ấp Hậu Qưới, xã Hậu Mỹ , tỉnh Đồng Tháp 29 98.033.597 3

386

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV CỘI 

NGUỒN TD0322D ấp Mỹ Phú 1, xã Hậu Mỹ , tỉnh Đồng Tháp 1 15.870.391 12

387 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VKC TIỀN GIANG TD0339D ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 6 176.959.444 6

388 CÔNG TY TNHH DOTA AGRI TD0348D ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 2 9.230.487 3

389 CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH NHÂN TD0353D Tổ 3, ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 2 11.284.227 3

390 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC CHẮC ĐÀNH TD0355D ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp 1 1.933.956 5



391

Công Ty TNHH Xây Dựng - Tư Vấn - Thiết Kế 

Hưng Phúc TD0394D

Tỉnh lộ 869, ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.587.912 3

392 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC ĐT TD0420D 638C Tổ 34, ấp  2, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp 1 9.408.417 6

393 CÔNG TY TNHH LÝ VINH TIỀN GIANG TD0426D Tổ 5, Ấp 11, Xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 1 10.812.329 9

394 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ 668 VIỆT NAM TD0473D

Km2 Quốc lộ 30, tổ 6, ấp 3, Xã Thanh Hưng, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 6.323.971 3

395 Quầy thuốc Hồ Văn Số 6 CK0031K

Khu phố Phú Thuận, phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.746.186 6

396 NHÀ THUỐC HỒ VĂN SỐ 7 CK0037K

số 76 đường Mai Thị Út, Khu phố 1, phường 

Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 4 10.827.182 4

397 NHÀ THUỐC HỒ VĂN -SỐ 2 CK0038K

Tổ 1, khu phố 7, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh 

Đồng Tháp 3 9.382.878 3

398 Hộ kinh doanh Quầy thuốc Hồ Văn số 9 CK0040K

Tổ 4, đường 59, Ấp Kinh 12, phường Mỹ 

Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 3.993.654 3

399 Hộ Kinh doanh Nhà thuốc Hồ Văn số 1 CK0042K

Số 19A, đường 868, Khu phố 1, Phường Mỹ 

Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 6.755.421 7

400 Văn Phòng HĐND & UBND xã Tân Phú FK0021K ấp Tân Phong, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 17 89.274.531 3

401 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 888 IC0009E

Ấp Bình Thanh, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Tiền 

Giang 2 160.664.011 7

402

Cán bộ không chuyên trách ở phường tham gia 

BHXH - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Phường Nhị Quý KX0029K

Khu Phố Quý Thành, Phường Nhị Quý, Tỉnh 

Đồng Tháp 5 18.621.377 3

403

Cán bộ không chuyên trách tham gia BHXH - Văn 

phòng HĐND và UBND xã Hiệp Đức KX2524E Ấp Hiệp Nhơn, Xã Hiệp Đức, Tỉnh Đồng Tháp 28 67.204.271 3

404

Cán bộ không chuyên trách Xã Mỹ Thành- Văn 

Phòng HĐND và UBND KX2526E Ấp 7, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 4 155.616.980 3

405 CÔNG TY TNHH VINH ĐỨC PHÚ Q60003E Ấp 9A , xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 2.832.420 5

406 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thành II Q60004E ấp 10 , xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 1.493.606 3

407 Công Ty TNHH Glorying Q60007E

Tỉnh lộ 875, Ấp 4, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.193.141 3

408

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG 

SẢN 868 Q60008E

Tỉnh lộ 868, ấp 9, xã Long Tiên,  tỉnh Đồng 

Tháp 1 11.864.951 4

409

Công ty TNHH TM Thực phẩm và Vật tư y tế Hải 

Nguyên Q60009K

Quốc lộ 1A, Khu phố 1, Phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 1 9.526.600 4



410 Công ty TNHH MTV SXTM Thiên Long Vũ Q60010K

Khu phố Phú Hưng, Phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.827.192 4

411 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC ĐỨC THÀNH Q60013E

Ấp 8, Xã Mỹ Thành, Tỉnh Đồng Tháp ,Việt 

Nam 1 2.145.905 4

412 Công ty TNHH MTV Thành Công Cai Lậy Q60016E Ấp Hiệp Ngãi, Xã Hiệp Đức, Tỉnh Đồng Tháp 1 14.992.962 12

413 Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông Vinh Khang Q60017K

Tổ 9, Khu phố Mỹ Phú, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.795.448 5

414 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 888 Q60018E

Ấp Bình Thanh, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Tiền 

Giang 1 14.901.552 5

415

Công ty TNHH Môt Thành Viên Lương Thực Thuỳ 

Linh Q60028E Ấp 6, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

416 Công ty TNHH MTV Nông Sản Phước Tài Q60031E

Ấp 12, Xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 6.210.155 3

417 Công Ty TNHH Vựa Muối Nhất Thiên Hương Q60042E

Khu phố Thanh Hiệp, Phường Thanh Hoà, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

418 CÔNG TY TNHH THEFLASHCUT Q60049E

Số 112 Tổ 4, Ấp 1, xã Long Tiên, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 2 4.151.933 3

419

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật và Xây 

dựng Thuận Tiến Q60052E

Số 130/7, Khu Phố 2A, Đường Mỹ Trang, 

Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.745.980 4

420 CÔNG TY TNHH TIGA MAI LIÊN HƯNG Q60055E

Số 460, Đường 30/ 4, Khu Phố 2B, Phường 

Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

421

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trái cây Nghĩa - 

Vân Q60056E 19 Tổ 3, Ấp 12, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp 1 3.548.660 3

422

Công ty TNHH văn hóa thể thao Nam Phượng 

Hoàng Q60062E ấp Tân Bường B, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp 1 5.044.323 8

423 Công ty TNHH Thành Hân Q60068E

Ấp Tân Sơn, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 7.439.950 5

424

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Danh 

Lập Q60072E

Khu Phố Hòa Trí, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 7.439.950 5

425 Công ty TNHH MTV Huệ Huệ Q60074E Ấp 6, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 2.422.007 3

426 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Huỳnh Tấn Q60081E

Số 221 Đường tổ 7-8, ấp Xuân Sắc, Xã Hiệp 

Đức, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 1 7.553.762 6

427 CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY MINH LONG Q60082E

Đường tỉnh 864, Ấp Tây Hòa, Xã Ngũ Hiệp, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 1 7.464.288 5

428 Công ty TNHH Thủy Lợi Nguyên Tiền Q60085E ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 16.711.575 9



429 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Gia Phú Q60087E

Đường tỉnh 864, ấp 12, xã Long Tiên, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.435.825 3

430

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 

Tâm Thảo Q60088E

Ấp Bình Chánh Đông, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Tiền 

Giang 1 7.526.551 5

431

Công ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Minh 

Nhựt Q60089E ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 1 21.480.447 9

432 Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Nông sản Thái Hòa Q60091E 864, Ấp 12, xã long Tiên, tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

433 Công ty TNHH MTV Trường Thịnh - T&T Q60093E

Tổ 4, Khu Phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Quý, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

434 Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Mỹ Ngân Q60095E Ấp Mỹ Hội, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp 1 2.081.648 4

435 CÔNG TY TNHH DOBIFOODS Q60100E

Số 18/15, Khu Phố 1A, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 26.907.499 7

436 Công ty TNHH Nông sản Chánh My Q60101E

Tổ 2, Áp Tân Sơn, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 7.472.425 5

437

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA MINH THƯ Q60102E

Tổ 02, Khu Phố 02, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 21.486.014 8

438 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THANH VÂN Q60103E

Ấp Bình Thanh, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 7.439.950 5

439 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vũ Tăng Q60104E Ấp Hội Nghĩa, Xã Hiệp Đức, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

440 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quan Minh Q60108E Bình Trị, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

441 Công ty TNHH Golden Glow Việt Nam Q60111E

Tổ 3, Khu Phố Phú Hưng, Phường Cai Lậy, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 3.183.935 5

442 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC THÀNH Q60113E

Ấp 11, Xã Thạnh Phú, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 9.306.704 9

443 CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN ẨN Q60116E

Ấp 11, Xã Thạnh Phú, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 9.306.704 9

444

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XAY XÁT MINH 

KHANG Q60117E

Ấp 11, Xã Thạnh Phú, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 9.306.704 9

445 Công Ty TNHH Cơ Điện Phương Nam Tiền Giang Q60126E Ấp Phú Hòa, Xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 7.439.950 5

446 Công ty TNHH một thành viên Tân Quí Q60128E

Số 685/2, Đường tỉnh 868, Khu phố 2B, 

Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 12.259.955 6

447 Công ty TNHH MTV Trái Cây Thiện Thới Q60137E

Ấp Hội Nhơn, Xã Hiệp Đức, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 7.439.950 5



448 Công ty TNHH MTV XNK Bảy Ngũ Hiệp Q60140E

Ấp 12, Xã Long Tiên, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 4.435.825 3

449

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Thanh 

Liểu Q60150E

Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 6.354.553 9

450 Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp Q60153E

Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 5.628.790 8

451 Công ty TNHH May túi xách Minh Khang Q60154E

Tổ 5, Ấp Tây Hòa, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 10.055.453 8

452 Công ty TNHH Viễn thông Anh Em Q60155E ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 2.847.030 4

453 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Lâm Khải Logi Q60156E

Tổ 3, Ấp Mỹ Lương, Xã Long Tiên, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam 1 6.466.653 9

454

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Yibang 

Hoa Cao Q60160E

Tổ 3, Ấp Hội Lễ, Xã Hiệp Đức, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 3.428.059 3

455 Công ty TNHH Trái cây Hồng Sang Q60169E

Ấp 12, Xã Long Tiên, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 2.075.966 3

456 Công ty TNHH MTV L.Gia Minh Q60176E ấp Phú Lợi, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 6.349.487 8

457 Công ty TNHH Tập đoàn Phan Thị Petro Q60178E Số 114 Ấp 1; xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 8.958.251 6

458 DNTN vàng bạc Kim Hoa Nhị Quý Q60183E

Khu Phố Quý Chánh, Phường Nhị Quý, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.672.863 3

459

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Thìn 

Thăng Q60203E

Ấp Bình Chánh Đông, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 9.854.077 6

460 Công ty TNHH Minh Cường Miền Tây Q60215E Ấp 5, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.244.527 3

461 Công Ty TNHH Lương Thực Lưu Trắng Q60224E

Số 309 Tổ 9 Ấp 5, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.601.978 3

462

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năng 

lượng Xanh Minh Tấn Q60225E Ấp 1, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 6.210.155 3

463 Công ty TNHH Lương thực Lộc Phát Q60234E

Khu phố 1, Phường Thanh Hoà, Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 2.260.266 4

464 Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Bảo Tín Q60249E

Số 8/2/2 Đường Hà Tôn Hiến, Khu phố 2, 

Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 5.322.990 3

465 Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Minh Long TE0175E Số 27 Tứ Kiệt, Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 2.368.209 3

466 Công ty TNHH MTV Trương Huy Bình TE0224E

Số 554 ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 13.489.446 5

467 Công Ty TNHH TMDV Hữu Nghĩa TE0238E ấp 5, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 12 48.153.979 3

468 Công ty TNHH MTV L.Gia Minh TE0240E ấp Phú Lợi, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 12 167.074.934 8

469 DNTN Ánh Tuyết TE0284E Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.368.142 3



470 Công ty TNHH TM Mười Điển TE0291E Ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 1 6.673.152 5

471 Công Ty TNHH Cơ Điện Phương Nam Tiền Giang TE0313E Ấp Phú Hòa, Xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 2 14.041.419 5

472 Công ty TNHH HUỲNH NƯƠNG TE0341E ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 8 40.417.693 3

473

Công Ty TNHH Sản Xuất TTMDV Thái Hoàng 

Long TE0362E Bình Trị, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 6.258.946 4

474 Công ty TNHH WILLIAM - Hoa Duy Phát TE0370E

Số 45, Tổ 1, Ấp 3, Xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 3 98.160.314 20

475 Công ty TNHH Kỹ thuật Tân Thuận Phát TE0372E

Ấp Phú Thuận, Xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 1 17.128.299 12

476

Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu Hoa Quả 

Sơn TE0375E Ấp Bình Thanh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. 2 21.708.951 5

477 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 888 TE0389E Ấp Bình Thanh, Xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 7 58.511.453 3

478 Công ty TNHH MTV Nông Sản Phước Tài TE0407E

Ấp 12, Xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 1 7.721.868 4

479 Công ty TNHH Thương mại Hoa Hà TE0424E ấp Quý Thạnh, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 3.993.658 3

480 CÔNG TY TNHH THEFLASHCUT TE0443E

Số 112 Tổ 4, Ấp 1, xã Long Tiên, tỉnh Đồng 

Tháp, Việt Nam 2 9.004.253 4

481

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ Thuật và Xây 

dựng Thuận Tiến TE0446E

Số 130/7, Khu Phố 2A, Đường Mỹ Trang, 

Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp 1 5.662.703 4

482

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Danh 

Lập TE0456E

Khu Phố Hòa Trí, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng 

Tháp 3 29.051.212 5

483 Công ty TNHH Một Thành Viên Thế Long TE0460E

Số 5/13, Đường 868, Khu phố 1, Phường Cai 

Lậy, Tỉnh Đồng Tháp 2 13.363.557 5

484

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Năng 

lượng Xanh Minh Tấn TE0461E Ấp 1, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 5.773.956 3

485

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Thức Ăn Chăn Nuôi 

Phước Giang TE0462E Ấp Bình Long, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.052.061 4

486 Công ty TNHH Lê Kim Dung TE0466E ấp 10, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp 5 44.878.402 5

487 Công Ty TNHH Lợi Hoàng TE0490E Ấp 5, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 4 8.866.852 3

488

Công Ty TNHH XNK Nông Sản Việt Hải Sùng Phú 

Quý TE0495E

Khu Phố Phú Thuận, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 2 19.432.603 6

489 Công ty TNHH MTV Lam Phương Vy TE0505E Ấp 4, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.060.447 3

490 Công ty TNHH Vạn Thành Tây Hòa TE0521E Ấp Tây Hòa, Xã Ngũ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.890.489 3

491 Công ty TNHH Minh Cường Miền Tây TE0543E Ấp 5, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 3 10.961.678 3

492 Công ty TNHH Gạo Thành Đạt TE0547E Ấp Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.234.235 3



493 Công ty TNHH Xây Dựng Việt Hương TK0005K

35 Đường 868, Khu phố Tam Long, Phường 

Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. 2 7.506.143 3

494 Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Phúc TK0011K ấp Quý Thạnh, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 6.681.778 5

495 DNTN Tân Long I & II TK0015K

Khu phố Tân Bình 3, phường Thanh Hòa, tỉnh 

Đồng Tháp 3 21.788.409 5

496 DNTN Năm Nga TK0019K

Khu phố 3, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 2 5.136.314 3

497 Công Ty TNHH Thành Trung TK0041K

Đường Phan Văn Khỏe, Khu Phố 1, Phường 

Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 2 103.236.104 11

498 Cty TNHH Sĩ Trang TK0049K

Số 491 Đường 3 tháng 2,  khu phố 1, phường 

Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 5 78.017.895 5

499 Công ty cổ phần Hữu Tín HTI TK0066K

Số: 113, đường Bến Cát, Khu phố 2, Phường 

Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 446.049.186 11

500 DNTN Hai On TK0070K

21/52 Khu phố 1A, Phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 3 12.991.402 3

501 Công ty TNHH MTV Phong Vũ TK0073K

Số 21/50 Võ Việt Tân, Khu phố 1, phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 10.452.933 8

502 Công ty TNHH Đầu Tư Thuận Phát TK0076K

Số 18/21B, Khu phố 1B, Phường Cai Lậy, tỉnh 

Đồng Tháp 6 35.288.429 4

503 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Vạn Phát TK0083K

Số 152/2B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 2, Phường 

Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp 2 20.928.992 7

504 Công Ty TNHH 1 TV Tám Châu TK0092K

Số 12/319, Khu phố Tam Long, Phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 10.434.161 8

505 Công Ty TNHH Khang Minh Long TK0095K ấp 3,Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp 6 50.032.642 5

506 Công ty TNHH MTV Dược mỹ phẩm Hồ Văn TK0124K

Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Phước Tây, 

tỉnh Đồng Tháp 2 5.734.530 3

507

Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu Thành 

Công TG TK0136K

số 162 Quốc lộ 1A, Khu Phố 3A, Phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp 28 301.963.745 8

508

Công ty TNHH MTV TMSX XNK Tiến Thành 

Công TK0151K

Khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng 

Tháp 31 224.314.375 8

509 Chi Nhánh Công ty TNHH Hoàng Kim Nhung TK0154K

Khu phố Láng Biển, phường Mỹ Phước Tây, 

tỉnh Đồng Tháp 3 484.610.710 11

510

Công ty TNHH TM Thực phẩm và Vật tư y tế Hải 

Nguyên TK0158K

QL1A, Khu phố 1, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng 

Tháp 6 31.921.015 4

511 Công ty TNHH Khách sạn Khánh Du TK0179K

Số 315 đường 30/04, Khu phố 1, Phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 13.649.343 7

512 Công ty TNHH thuốc Thú Y và Thủy sản Tiến Đạt TK0187K ấp Tân Phong, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 10 67.682.047 4



513 Công ty TNHH Thú Y Thủy sản Anh Việt TK0196K ấp Tân Hiệp, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 8.204.416 6

514 Công ty TNHH một thành viên Quảng Cáo Việt Vũ TK0201K

Số 77-79, khu phố 1, Phường Thanh Hòa, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.849.304 3

515 Công ty TNHH Nhựt Tiến TG TK0206K

Khu phố 2, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.330.468 3

516 Công ty TNHH Thương mại xây dựng Tăng Thành TK0214K

Số 305, Khu phố 1, Quốc lộ 1, Phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp 3 31.032.228 8

517 Doanh nghiệp tư nhân Tư nghiệp TK0221K

Kiốt Chợ Long Khánh, khu phố Phú Thuận, 

phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 1 8.045.097 6

518 Công ty TNHH MTV Văn Minh Hoàng TK0232K

Số 4/74 đường 30/4, Phường Mỹ Phước Tây, 

tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. 2 16.892.556 7

519 Công ty TNHH MTV Gia Công Xay Xát Tân Long TK0234K

Đường tỉnh 868, Tổ 5, khu phố Tân Bình 3, 

phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp 3 21.454.356 6

520

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư Xây Dựng Thương 

Mại Dịch Vụ Lộc Sơn TK0240K

Khu phố Cầu Dừa, Phường Mỹ Phước Tây, 

tỉnh Đồng Tháp 1 5.725.491 5

521 Công ty TNHH một thành viên Tân Quí TK0242K

Số 685/2, Đường tỉnh 868, Khu phố 2B, 

Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 2 31.499.480 8

522 Công ty TNHH Khang Thịnh Mỹ TK0246K Ấp 5, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 13.057.608 9

523

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM MỘT THÀNH VIÊN 

NHÀ MÁY XAY XÁT TÂN LONG TK0249K

Tổ 5, khu phố Tân Bình 3, phường Thanh 

Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 7.746.989 5

524 Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hiệp Hương TK0253K Khu phố 2, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp 3 30.957.847 7

525

CÔNG TY TNHH MTV TM DV SX ĐIỆN CƠ 

VĂN GIAO TK0275K Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 4 44.611.276 8

526 Công Ty TNHH Dược phẩm MT Bestteck Pharm TK0286K

Khu Phố Quý Trinh, Phường Nhị Quý, Tỉnh 

Đồng Tháp 6 38.600.783 5

527 CÔNG TY TNHH HATEXT TK0302K

Số 89, Đường Châu Thế Bình, Phường Nhị 

Quý, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.753.072 3

528

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ 

PCCC NAM BÌNH TK0311K

Khu Phố 1A, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.632.099 3

529

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HAPPY BILL TK0345K

Số 450, Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1A, Phường 

Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp 5 25.555.500 3

530

Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện Nhật 

Thịnh TK0353K ấp Mỹ Bình, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp 1 8.399.028 5

531 Công ty TNHH Phương Ngọc Cái Bè TK0360K

Khu phố Nhơn Hòa, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 8 90.995.618 7



532 Công ty TNHH KaSen TK0366K

82 đường 3/2 Khu phố 1, phường Mỹ Phước 

Tây, tỉnh Đồng Tháp 1 8.069.780 5

533 Công ty TNHH MTV DV Viễn Thông Vinh Khang TK0376K

Tổ 9, Khu phố Mỹ Phú, Phường Cai Lậy, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.219.674 5

534 Hợp tác xã Nông Sản tân Lý Tây EF0013F

160/2 ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.670.565 4

535 HTX dịch vụ nông nghiệp Bàn Long EF0017F

Thửa đất số 611, ấp Long Thành A, Xã Vĩnh 

Kim, Tỉnh Đồng Tháp 2 12.156.285 3

536 Trường Mầm Non Hữu Đạo HF0116F ấp Hữu Hòa, xã Bình Trưng, Đồng Tháp 0 45.117.630 3

537

Cán bộ XP không chuyên trách xã Vĩnh Kim tham 

gia BHXH - BHYT KC0012F Xã Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang 0 3.070.566 3

538 Dân quân thường trực đóng BHXH - Xã Bình Trưng KE0005F Ấp Bình Trung - xã Bình Trưng - Đồng Tháp 0 27.075.920 5

539

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương  (Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thịnh Hoa) Q60003F Ấp Tân Quới -  xã Tân Hương- Đồng Tháp 1 3.593.997 5

540

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương  (Cty TNHH SXKD Nước mắm Việt Phát) Q60031F ấp Tây Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 10.167.553 8

541

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương Công ty TNHH MTV Vận Tải Đại Đạt Q60044F

Số 215/6 Ngãi Lợi, Xã Châu Thành, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.593.622 5

542

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương (Tổ HT nước sinh hoạt NT ấp Tân Hòa) Q60073F ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 1 2.187.260 3

543

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương  (Cty TNHH TMDV Phạm Ngân) Q60077F ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Đồng Tháp 1 3.593.997 5

544

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương  (CÔNG TY TNHH PHÚC SƠN TG) Q60080F

ấp Tân Phú, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 5.740.890 8

545

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương (Công ty TNHH MTV Grow Up) Q60086F ấp Tân Xuân, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

546

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương (Cty TNHH MTV Bita) Q60092F ấp Bờ Xe, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp 1 1.494.524 3

547

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương (HTX nông nghiệp Đông Nghi) Q60093F

Số 123, tổ 4, ấp 6, xã Long Hưng, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.593.997 5

548

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng tiền 

lương (Cty TNHH nước đóng chai Thuận Phát) Q60113F Ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3



549

Người quản lý, đại diện DN, HTX không hưởng 

lương (Cty TNHH XD TMDV Văn Lành) Q60142F

Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng 

Tháp 1 21.475.994 5

550 Cty TNHH Quảng cáo Long Phú Quý Q60158F Ấp1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp 1 6.085.828 4

551 Cty TNHH Tài Lộc Construction Q60162F

ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.196.290 3

552 Công ty TNHH Mai Thảo Tiền Giang Q60176F

Số 50 Tổ 2, ấp Thới, Xã Bình Trưng, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.306.629 3

553 Công ty TNHH Hoàng Phương TF0013F ấp Long Lợi, Long Hưng, Đồng Tháp. 10 63.995.593 5

554 Công ty TNHH XD TM Nguyễn Văn Sữa TF0014F ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp 10 45.615.497 4

555 DNTN Trương Nhật Tân TF0056F ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp 1 4.551.801 3

556 DNTN Bình Dung TF0095F

Số 228B/1 ấp Cá, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng 

Tháp 3 9.082.410 3

557 Công Ty TNHH Minh Trung TF0104F ấp Đông, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp 4 18.333.909 4

558 DNTN Thanh Hiểu TF0136F

ấp Tân Thuận B, Xã Kim Sơn, Tỉnh Đồng 

Tháp 3 487.930.261 66

559 Công Ty TNHH TM - DV Hữu Lợi TF0137F

ấp Long Thạnh, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng 

Tháp 4 64.528.464 12

560 Công ty TNHH MTV Vĩnh Cường TF0140F Ấp Long Lợi, Long Hưng, Đồng Tháp 27 194.668.942 5

561 Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Hòa TF0168F

Số 333/3 Ấp Long Tường, Xã Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp 8 46.652.634 3

562 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Thuận Tiến TF0169F

207 ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng 

Tháp 9 49.737.375 3

563

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Định 

Tường TF0195F ấp Tân Phú, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 2 9.103.605 3

564 Công ty TNHH Thắng Thắng Phát TF0200F ấp Tây Hòa, Xã Kim Sơn, Tỉnh Đồng Tháp 1 58.489.044 33

565 Công ty TNHH MTV Vận Tải Đại Đạt TF0225F

Số 215/6 Ngãi Lợi, Xã Châu Thành, Tỉnh 

Đồng Tháp 3 23.884.004 5

566

Chi nhánh Tiền Giang - Công ty cổ phần tư vấn 

TMDV địa ốc Hoàng Quân TF0233F

Tầng trệt Nhà ở xã hội HQC tân Hương, ấp 

Tân Phú, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 3 268.651.291 17

567 Công ty TNHH xây lắp điện Kim Ngân Phát TF0239F Ấp Kênh 2A, Xã Long Định, Tỉnh Đồng Tháp 3 88.052.634 16

568 Văn phòng công chứng Tiền Giang TF0247F Ấp Mới, Xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp 4 24.493.038 4

569 Công ty TNHH VK Sương TF0290F

Ấp Bình Thới A, Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 15.781.433 5

570 Công ty TNHH Phát Tài Tiền Giang TF0294F

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 114.806.063 64



571 Công ty TNHH Mai Thảo Tiền Giang TF0303F

Số 50 Tổ 2, ấp Thới, Xã Bình Trưng, Tỉnh 

Đồng Tháp 3 13.691.039 3

572 Công ty TNHH TMDV  CN Hùng Tài TF0337F

84 Tổ 5 Ấp Đông A, Xã Long Định, Tỉnh 

Đồng Tháp 6 122.296.308 12

573 Công ty TNHH xây dựng - thủy lợi Đạt Quang TF0339F Ấp Tây, Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp 3 14.076.160 3

574

Công ty TNHH MTV phòng khám đa khoa An Bình 

TG TF0344F ấp Rẫy, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp 2 6.076.449 3

575 Công ty TNHH MTV Nam Phương Tân Hương TF0346F Ấp Tân Phú Xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 2 6.450.285 3

576 Công ty TNHH TM DV SX XD Miền Tây TF0350F Ấp Hưng, Xã Long Định, Đồng Tháp 1 159.128.863 51

577 Công ty TNHH Danh Sang TF0358F Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 10 46.191.649 3

578

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Chợ Thiên Phú 

Đức TF0370F

Ấp Thân Bình, Xã Châu Thành, Tỉnh Đồng 

Tháp 3 25.971.805 8

579

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Hạ tầng Việt 

Hưng TF0385F ấp Tân Lập, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 2 241.684.098 42

580 Công ty TNHH Xăng Dầu Hải Yến TF0388F ấp Mỹ Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 12.454.984 8

581

Công ty Cổ phần thương mại AGRINATURE Việt 

Nam TF0400F Ấp Bắc B, Xã Bình Trưng, Tỉnh Đồng Tháp 2 302.152.843 27

582 Công ty TNHH Dương Hoa Mai TF0420F

253 tổ 7 ấp Hòa, xã Long Định, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.161.549 3

583 Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Trấn Nghĩa TF0427F ấp Thới, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp 3 13.953.728 3

584

Công ty TNHH Tm DV Môi Trường Tiền Giang 

Xanh TF0429F

82 đường số 8, khu phố 3, phường Trường 

Thọ, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1 69.414.101 36

585 Công ty TNHH MTV Thái Bình E&C TF0435F ấp Dầu, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp 1 119.664.330 38

586 Công ty TNHH MTV Tân Thuận Thành Phong TF0454F Ấp 1, Xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp 8 40.497.237 3

587 Công ty TNHH Hòa Hân TF0455F ấp Đông Hòa, Xã Kim Sơn, Tỉnh Đồng Tháp 3 69.951.253 14

588 Công ty TNHH May Thế Vinh TF0471F

Số 19, tổ 1, Ấp Phú Hòa, Xã Vĩnh Kim, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 5.238.377 4

589 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Hải TF0473F

Số 79, Đường 866B, tổ 13, ấp Tân Quới, xã 

Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 1 7.634.013 5

590 Công ty TNHH TM XNK Sức Sống Việt TF0475F

308 Cộng Hoà, phường 13, Quận Tân Bình, 

TP HCM 1 21.744.758 15

591 Công ty TNHH MTV  DV Tài Lợi TG TF0486F ấp Hòa Phú, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp 6 201.478.043 28

592 Công ty TNHH MTV Đinh Lăng TF0508F

15/3A Trần Thị Sanh, xã Mỹ Phong, tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.522.858 4



593

Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo và In ấn Thuận 

Tiến TF0514F Ấp Tân Hòa, Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp 2 9.363.431 3

594 Công ty TNHH công nghệ tin học Nghĩa Hiệp TF0563F ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, Đồng Tháp 3 15.471.847 3

595

Công ty TNHH Bệnh viện Y Dược Sài Gòn Tiền 

Giang TF0565F Ấp Tây B, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp 9 29.127.526 3

596 Cty TNHH Gia công Danh xuân TF0586F Ấp Long Lợi, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp 4 24.437.640 4

597 Công ty TNHH MTV Grow Up TF0643F ấp Tân Xuân, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp 2 10.639.208 4

598 DNTN Vàng bạc Ngọc Thuỷ TF0645F ấp Khu phố, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp 1 6.434.890 4

599 Cơ sở xay sát Phan Hữu Tài CG0006G

Ấp Nhựt Tân, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.649.908 3

600 Hộ kinh doanh Nhuận Sanh Đường CG0012G 99B, Ô 1 ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.889.374 3

601 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hường CG0026G 218 Ô 2 ấp 2 xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 5 18.050.402 3

602 HTX Mỹ Tịnh An EG0010G ấp An Thị, Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp 2 11.463.934 4

603 Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát EG0012G

Thửa đất số 154, ấp Long Thạnh, xã Tân 

Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp 1 5.571.868 3

604 Hợp tác xã Tiến Phát Chợ Gạo EG0013G ấp Tân Thuận, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp 1 6.254.713 4

605 Tham gia BHXH Dân quân thường trực xã Chợ Gạo KE0005G xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 9 20.506.564 3

606

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH Ủy 

ban nhân dân xã Tân Thuận Bình KX0026G Xã Tân Thuận Bình. Tỉnh Đồng Tháp 14 57.821.496 3

607

Cán bộ KCT tham gia BHXH Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc xã Lương Hòa Lạc ( PK, LHL, TB ) KX0038G Xã Lương Hòa Lạc, Tỉnh Đồng Tháp 6 22.081.312 3

608

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH - 

Phòng Kinh tế Xã Mỹ Tịnh An KX0044G Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.990.918 3

609

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH - 

Phòng Văn hóa & Xã hội Xã Mỹ Tịnh An KX0045G Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng Tháp 0 147.472 4

610

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH - 

Phòng Kinh tế Xã Lương Hòa Lạc KX0046G

Ấp Đăng Phong, Xã Lương Hòa Lạc, Tỉnh 

Đồng Tháp 0 1.814.578 4

611 Lớp mầm non tư thục Hồng Phúc NG0051G ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 25.335.993 5

612 Công ty TNHH Nông sản Nguyễn Phi Q60026G

Số 147 ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Tịnh An, tình Đồng 

Tháp 2 6.817.315 5

613 Doanh nghiệp tư nhân Hương Phát Chợ Gạo Q60041G

ấp Bình Quới Hạ, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.606.407 3

614 Công ty TNHH Quán Ăn Sông Quê Q60047G ấp Bình Long, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

615 DNTN Dịch vụ Quảng cáo Nguyễn Bảnh Q60052G Số 2, Ô 1, ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.902.425 5



616 Công ty TNHH Dịch vụ Tiến Ngân Q60054G

Quốc lộ 50, ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh 

Thủy, tỉnh Đồng Tháp 1 5.740.890 8

617 Công ty TNHH MTV VLXD Đại Tín Phát Q60070G ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 0 5.066 4

618

Công ty TNHH xây dựng công trình thủy lợi Hoàng 

Phương Q60071G ấp Điền Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 1.492.700 3

619

Công  ty CP Đầu tư Năng lượng xanh Minh Thịnh 

Phát Q60084G

Ấp Mỹ Tường, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.188.066 3

620 Công ty TNHH Hùng Vân Chợ Gạo Q60099G

ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.873.300 4

621

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nông Nghiệp 

Đông Huê Q60117G 191 Ô 1 , ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 1.518.031 3

622 CÔNG TY TNHH TM TÔN THÉP AN PHÁT Q60118G ấp Bình Hạnh, Xã Chợ Gạo, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

623

Chi nhánh công ty TNHH MTV phân bón Hoàng 

Phương Đông Q60122G

ấp Quang Phú, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.138.169 5

624 Công ty TNHH MTV Túi xách Thành Lộc Q60132G

Ấp Phú Lợi A, Xã Lương Hoà Lạc, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 9.412.552 4

625

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 3S MIỀN 

NAM Q60136G

ấp Vĩnh Phước, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.223.529 3

626 Công ty TNHH TM-VL-XD Trường Phú TG Q60140G ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 9.412.552 4

627 Công ty TNHH MTV Thúy Oanh Q60143G

ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng 

Tháp 1 10.270.688 4

628 Công ty TNHH MTV Lâm Tuấn Hà Q60145G ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 7.929.470 4

629 Công ty TNHH MTV Như Nguyên Q60147G

Ấp An Khương , xã An Thạnh Thủy, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.884.986 3

630 Cty TNHH TM-DV Quảng cáo Tân Thành Design Q60148G Ô 1, ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

631 Công ty TNHH MTV Thành Dương Q60151G ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.996.355 3

632 Công ty TNHH MTV Mười Công TG0010G

ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.976.885 3

633 DNTN Bích vân TG0028G Điền Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 7.170.111 5

634 Doanh nghiệp tư nhân Hương Phát Chợ Gạo TG0111G

ấp Bình Quới Hạ, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng 

Tháp 13 36.619.601 3

635 DNTN Ngọc  Như Ý Chợ Gạo TG0116G Long Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 6.700.008 5

636 DNTN Dịch vụ Quảng cáo Nguyễn Bảnh TG0132G Số 2, Ô 1, ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 2 10.690.009 5

637 Văn phòng luật sư Hồ Thị Nệ TG0140G 82 Ô 2, ấp 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 2.856.891 3

638 Công ty TNHH MTV TM DV KT ô tô Minh Bằng TG0176G số 70 ô 3 ấp 3 , xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 3 9.653.076 3



639

Công ty TNHH NÔNG SẢN SẠCH HƯNG THỊNH 

PHÁT TG0187G

155 ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.812.100 4

640 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bảo Ngọc TG0189G ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp 9 26.714.427 3

641 Công ty TNHH Thương Mại sản xuất Tịnh Thủy TG0197G ấp Bình Hòa, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 3 25.591.946 6

642

Công ty TNHH xây dựng công trình thủy lợi Hoàng 

Phương TG0204G ấp Điền Thạnh, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 3.216.696 3

643 Công Ty TNHH Sản xuất nước đá Vĩnh Phát TG0210G Ô 1, Khu 2, Xã Chợ Gạo, Tỉnh Đồng Tháp 3 10.295.902 3

644 Công ty TNHH Tiệp Lâm TG0214G

121 QL 50, ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.893.040 4

645 Công Ty TNHH MTV Long Mẫn TG0220G

Ấp Phú Khương B, Xã Lương Hòa Lạc, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.893.901 3

646 Công ty TNHH TMDV Đào Tạo Tư Vấn Toàn Cầu TG0233G

số 478 Kênh nổi A, ấp Bình An, xã Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.190.662 3

647 DNTN TM Kỹ thuật Tự động Tiến Phát TG0237G

Ấp Nhựt Tân, Xã Mỹ Tịnh An, Tỉnh Đồng 

Tháp 2 5.670.216 3

648 Công ty TNHH SX TM DV Huy Minh Group TG0240G

đường số 13 KDC Long Thạnh Hưng, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 4.330.468 3

649 Công ty cổ phần tư xây dựng DK TG0249G

Số 49, đường 11 KDC Long Thạnh Hưng, xã 

Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp 1 5.547.982 4

650 Quầy Thuốc Số 01 Bình CH0018H

51 Thiện Chí ấp 1, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 2 9.379.688 3

651 Hộ kinh doanh cơ sở Thành Nhân CJ0019J ấp Bình Hưng, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp 8 19.547.036 3

652

Không chuyên trách Trung tâm Phục vụ hành chính 

công xã Tân Phú Đông KX0010J ấp Bà Lắm, Xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp 0 7.327 4

653

Cán bộ KCT chỉ tham gia BHXH Phòng Văn Hóa - 

Xã Hội xã Tân Thới KX0027J Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp 0 61.397 3

654

Cán bộ KCT chỉ tham gia BHXH Phòng Kinh tế xã 

Tân Thới KX0028J Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp 0 402.924 4

655

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG MINH KHANG Q60001J Ấp Tân Bình, Xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.719.854 3

656 Công ty TNHH TM Tôn Thép Nhựt Anh Q60002J

Quốc lộ 50, ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.011.147 3

657

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DV XÂY 

DỰNG THANH BÌNH Q60008J ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp 1 5.020.193 7

658 Công ty TNHH XD DV TH Quang Thuận Q60019J ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp 1 5.740.890 8

659 Công ty TNHH Quốc Huy TG Q60022J ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp 1 2.193.132 3



660

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT TRỌNG TÍN Q60028J

ấp Thạnh Lạc Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.188.074 3

661 Công ty TNHH Kim Ngọc Vinh Q60056J ấp 4, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp 1 3.282.026 3

662 DNTN Ngọc Oanh Xay Xát Gia Công - GCT TH0009H ấp Thạnh An, xã Vĩnh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 3 7.129.819 4

663 Công ty TNHH TM DV XD Phúc Hậu TH0053H ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp 3 28.914.080 8

664

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Dịch Vụ Vận Tải 

Quang Phú TH0057H ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp 3 11.932.842 3

665

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

THIÊN ÂN TH0093H

2866, Ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 215.123.101 14

666 Công ty TNHH XD DV TH Quang Thuận TH0120H ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp 3 29.143.572 8

667

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT TRỌNG TÍN TH0152H

ấp Thạnh Lạc Đông, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.560.607 3

668 Công ty TNHH Quảng cáo và nội thất Đỗ Bằng TH0161H ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp 12 48.675.886 4

669 Công Ty TNHH Xây dựng Minh Vũ HĐ TH0167H Số 96B ấp 5, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp 10 28.364.893 3

670

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp 

Lạnh Thành Nhân TH0168H ấp Long Bình, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 4.811.630 3

671

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DV XÂY 

DỰNG THANH BÌNH TH0170H ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp 0 4.828.092 7

672

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ánh Dương Gò 

Công TJ0032J

Ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.376.624 3

673

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG MINH KHANG TJ0046J Ấp Tân Bình, Xã Tân Thới, Tỉnh Đồng Tháp 3 12.704.089 3

674 Công ty TNHH Kim Ngọc Vinh TJ0057J ấp 4, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp 2 10.859.118 3

675 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xe Máy Thuận Võ KQ0032B

17, Đường Tôn Đức Thắng, Khóm Cầu Đình, 

Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

676 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh NK0001K

Số 322, QL 80, Khóm Phú Hòa , xã Phú Hựu, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.873.357 3

677 Công ty TNHH May mặc Như Ý Sa Đéc Q60052B

Số 148 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Khánh, 

Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 1 3.634.526 5

678 Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Sa Đéc Q60100B

số 571, rạch Nàng Hai,  khóm Tân Hòa, 

Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.661.495 3

679 Công ty Cổ phần dịch vụ Địa ốc Điền Lam TB0106B

Số 383 Khóm Sa Giang, Phường Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 1 327.841.170 145

680

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ Phi 

Long TB0112B

Số 101, Nguyễn Tất Thành, Phường Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 6 930.921.553 85

681 Công ty TNHH SXTMDV XNK Hữu Tài TB0128B

Số 51, Khóm Tân Bình, Phường Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 4 21.201.072 4



682

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương 

mại Nam Truyền TB0155B

63 TL848, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 5 16.005.655 3

683 Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp TB0160B KCN C, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 245 5.895.400.225 31

684 Công ty TNHH XD Thủy lợi Đồng Tháp Mười TB0208B

30/2 Đường 848, Đường Nguyễn Thiện Thuật, 

An Hòa, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 4 14.359.582 3

685

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục thế giới 

kỹ thuật Đồng Tháp TB0281B

Số 75 Võ Văn Phát, Khóm Phú Mỹ, Phường 

Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 74 3.015.199.411 28

686

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (Nhà máy 

3) TB0330B

Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Sa Đéc, Tỉnh 

Đồng Tháp 239 941.362.551 4

687 Công ty TNHH TM Phúc Dân TB0418B

Số 28, Rạch Cái Sơn, Khóm 2, Phường Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 2 33.472.698 10

688 Công ty TNHH Cơ Điện Quang Khởi TB0443B

Số 155 Trần Phú, Khóm 5, Phường Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 4.340.978 4

689

Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Đồng 

Tháp - Nhà máy chế biến Thủy sản Thông Thuận Sa 

Đéc TB0450B

Lô III-5, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, 

Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 167 4.935.768.569 24

690 Công ty Cổ phần HAPPYFOOD VIETNAM TB0452B

Lô CVI-2, Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 119 491.046.527 4

691

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Phước 

Sang TB0463B

Thửa đất số 187, Tờ bản đồ 15, đường Nguyễn 

Văn Phối,  Khóm Sa Giang, Phường Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp 2 16.946.539 5

692 Công ty TNHH XNK Thuận Phát Sa Đéc TB0468B

Số 218, ĐT 852, Khóm Tân Hòa, Phường Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 1 21.410.596 8

693 Công ty TNHH DV Vận tải Quốc tế Bảo Long TB0474B

134/1 ấp Đông Quới, Phường Sa Đéc, Tỉnh 

Đồng Tháp 3 8.263.738 3

694 Công ty TNHH Nes Edu TB0498B

Số 405/58 Phạm Hữu Lầu, Phường Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp 4 34.104.670 6

695

Cty TNHH MTV Nhà Máy Sản Xuất Giấy Thịnh 

Phúc Hưng-ĐT TB0519B

157/D, Ấp Tân Hựu , xã Tân Nhuận Đông, 

tỉnh Đồng Tháp 7 66.794.493 6

696 Công ty TNHH MTV Hoa Sen An Nhiên TB0537B

Số 171 Đường ĐT 848, Khóm Sa Nhiên, 

Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 1 28.854.892 5

697 Công ty TNHH Kim Phước Hòa TK0006K xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp 2 32.946.135 11

698 Công ty TNHH MTV XD-TM Phước Vy TK0056K

256 Tân Phú , xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng 

Tháp 2 9.772.206 5

699

Công Ty TNHH Tư Vấn TK Và Xây Dựng TM 

Minh Đức TK0126K

797, ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 5.138.608 3



700 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK HOÀN MỸ TK0130K

Số 29 ấp Tân Phú , xã Tân Phú Trung, tỉnh 

Đồng Tháp 14 58.532.067 3

701 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN KIM LONG TK0134K

Số 2, ấp Tân Hựu, , xã Tân Nhuận Đông, tỉnh 

Đồng Tháp 1 25.229.995 14

702 Công ty TNHH Tôn Thép Gia Phát TK0142K

QL80, ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 6 14.580.801 3

703 Công ty TNHH J.M.INTER TK0153K

Quốc lộ 80, ấp Tân Hòa , xã Tân Nhuận Đông, 

tỉnh Đồng Tháp 75 149.091.277 3

704 Hợp tác xã Long Khánh ED0030D

tổ 20, ấp Long Phước, xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 1 2.862.418 3

705

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Thường 

Phước HD0135D

ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng 

Tháp 33 197.159.386 3

706

Người HĐ KCT ở cấp xã, ấp - Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Long Phú Thuận KX0013D

ấp Long Hoà, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng 

Tháp 15 59.141.552 4

707

Người HĐ KCT chỉ TG BHXH Ủy ban Măt trận Tổ 

quốc Việt Nam phường Thường Lạc KX0015L

Khóm Sở Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh 

Đồng Tháp 13 60.712.494 4

708

Công ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Kiều ( 

(Không hưởng lương) Q60007D

Số 237, ấp Long Thái, xã Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam 1 4.908.093 7

709

Công ty TNHH MTV Công nghệ Đức Dũng (GĐ 

không hưởng lương) Q60029D

236 Hùng Vương, khóm An Thạnh A, phường 

An Bình, tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3

710

Công ty TNHH Xinh Đại Dương (Không hưởng 

lương) Q60036D

Tổ 3, ấp Bình Hưng, phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 1 8.958.251 3

711 Công ty TNHH MTV Trường Giang Q60038D Khóm 1, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp 1 1.682.136 3

712

Công ty TNHH Xay xát Sản xuất Thanh 

Phong(không hưởng lương) Q60039D

Khóm Tân Hòa Trung, Phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.672.863 3

713

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Công (Không hưởng 

lương) Q60041D

Khóm Tân Hòa Trung, Phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.672.863 3

714 Công ty TNHH MTV Lợi Ý TD0090D

Tổ 1, ấp 6, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng 

Tháp 1 8.744.673 6

715

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hiệp Lợi- Phước 

Thành TD0100D

Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 3 17.342.803 3

716 Công ty TNHH Một thành viên Vân Uyên TD0102D

ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng 

Tháp 2 11.561.869 3

717 DNTN Bến Hồng TL0006L

Đường Nguyễn Huệ, phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 2 7.713.045 3

718 DNTN Thiên Lý TL0009L

Số 73, Hùng Vương, Phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 2 5.318.498 3



719 DNTN Khách sạn Hồng Ngân TL0014L

Số 84, Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.665.138 3

720 Công ty Cổ phần Việt Hồng TL0021L

KCN An Lộc, Phường An Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 10 31.547.911 3

721 DNTN Hoàng Nam TL0036L Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 2 15.517.970 5

722 DNTN Khách sạn Mai Khanh TL0054L

Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 1 6.697.920 5

723 Công ty TNHH MTV Hàng Việt Hồng Ngự TL0092L

Ấp Bình Chánh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 5 386.335.593 14

724 Công ty TNHH Tổng Đại lý Bảo hiểm Hiển Đỗ TL0093L

135 - Ngô Quyền, Phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 15 83.572.508 6

725 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng Hồng Ngự TL0096L

Ấp Bình Hưng, Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 3 8.962.875 3

726 Công ty TNHH MTV Trung Anh Đồng Tháp TL0132L

Lô 2, KDC Bờ Đông, Phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 3 17.570.549 5

727 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Đa Năng TL0167L

Số 239-241, Đường Lê Hồng Phong, khóm 5, 

Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 15 63.055.495 4

728 Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phi TL0187L Ấp 1, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp 1 4.057.952 3

729 Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng ngự TL0195L

Khóm Bình Chánh, Phường Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 3 38.429.391 6

730

CN Hồng Ngự - Công ty TNHH MTV DV TM giải 

trí Tiến Tiến Đạt TL0206L

Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự, khu nhà cao ốc 

KII, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 2 6.459.442 3

731 HTX NN Long Phú Tam Nông EE0012E Xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp 2 19.061.517 8

732 HTX NN Tân Phát EE0027E Ấp 2, Xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp 5 14.448.388 3

733 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Tân Hồng HC0090C

Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 0 231.660 11

734 Hội Nông dân huyện Tân Hồng HC0091C

Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 0 321.181 11

735 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng HC0105C

Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 0 294.978 11

736

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Tân Hồng HC0112C

Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 0 173.128 11

737 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tam Nông HE0007E

TT.Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 0 5.834.562 15

738 Phòng Nội Vụ Tam Nông HE0089E

TT.Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 0 2.120.078 15



739 Văn phòng Huyện ủy Tam Nông HE0091E

TT.Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 0 3.130.872 15

740

Ban Quản Lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện 

Tam Nông HE0125E

Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, Đồng Tháp 0 2.128.046 15

741 Người hoạt động KCT Xã Thông Bình KC0003C Ấp Cà Vàng, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp 0 280.800 11

742

Dân quân thường trực_VP HĐND-UBND xã Tam 

Nông KE0002E xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 9 21.020.373 3

743

Dân quân thường trực_Ban chỉ huy Quân sự xã An 

Hòa KE0004E ấp 2, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp 10 39.250.883 3

744

Cán bộ KCT chỉ tham gia BHXH cấp xã thuộc 

Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ KX0012C Ấp 1, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp 0 746.594 4

745

Cán bộ KCT cấp xã chỉ tham gia BHXH_UBND xã 

Phú Đức KX0012E

Xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 0 26.522 12

746

Người hoạt động KCT xã chỉ tham gia 

BHXH_Trung tâm PVHCC xã Tam Nông KX0022E Xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 0 567.069 4

747

Người hoạt động KCT xã chỉ tham gia BHXH_Văn 

phòng Đảng Ủy xã Phú Cường KX0023E Xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp 0 1.488.412 4

748

Người hoạt động KCT xã chỉ tham gia BHXH_P. 

Kinh tế xã Tân Hồng KX0047C Ấp 2, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 0 3.577.813 4

749

Trường Trung học phổ thông Tân Hồng - Đi học 

nước ngoài LA0002C Ấp 3, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 1 31.587.054 6

750

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại 

Minh Mẫn Q60012E ấp 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp 1 1.753.716 3

751 Công ty TNHH Nước giải khát Bảo Linh Q60015E K8, Xã Tam Nông, tinh Đồng Tháp 1 5.932.475 4

752 Công ty TNHH Agri Thái Q60021E Số 1109, Ấp 1, xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp 1 3.466.698 5

753 Công ty TNHH May mặc Thời trang Như Tiên Q60022E

Lô A, Tuyến dân cư, ấp Cà Dâm, xã Tràm 

Chim, tỉnh Đồng Tháp 1 4.771.960 4

754 Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hồng Sơn Q60037E số 01, ấp 2, xã Tràm Chim, Đồng Tháp 1 10.415.185 5

755 Doanh nghiệp TN Tiệm vàng Chín Việt Kiều Q60038E

Số 30, đường Nguyễn Trãi, ấp 2, xã Tràm 

Chim, tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

756 Công ty TNHH Nhà phân phối Thiên Trang Q60044E ấp 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp 1 2.446.992 3

757 Công ty TNHH Nông Nghiệp Thái Bình Đồng Tháp Q60063E số 568, ấp K9, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 1 6.629.106 3

758

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG 

PHÚC HƯNG - DANH MẪN Q60068E Ấp Thị, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp 1 10.049.201 4

759

Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Gia 

Phát Q60069E

Đường số 2, Ấp 1, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 1 8.419.131 3



760

Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Gia 

Phát TC0041C

Đường số 2, Khóm 1, Xã Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.661.030 4

761 Công ty TNHH May thời trang Hồng Thanh TC0071C

Đường Nguyễn Văn Cơ, Ấp 1, xã Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 31 176.611.157 5

762

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG 

PHÚC HƯNG - DANH MẪN TC0072C Ấp Thị, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp 8 55.252.776 7

763

CÔNG TY TNHH MTV - XD - TM - DV NHƯ 

HIẾU TC0073C

Số 435, ấp Anh Dũng, xã Tân Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 1 13.114.014 8

764 Công ty TNHH Tân Nghĩa TE0024E

Số 40 Trần Hưng Đạo, Xã Tràm Chim, tỉnh 

Đồng Tháp 6 23.339.462 3

765 CTy TNHH 01 TV Xây Dựng Đạt Hoài TE0034E Khóm 5, Xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp 1 6.455.824 5

766 Công ty TNHH Phước Sang Tam Nông TE0042E Ấp K8, Xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 3 57.276.123 11

767 Công ty TNHH Xây dựng Lê Hồng Phát TE0049E Khóm 3, Xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp 2 5.705.898 3

768 Doanh nghiệp tư nhân Minh Đông TE0063E

Số 236/B, tổ 4, ấp K10, Xã Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.474.432 5

769 Công ty TNHH May mặc Thời trang Như Tiên TE0067E

Lô A - Tuyến dân cư - ấp Cà Dâm - xã Tràm 

Chim - tỉnh Đồng Tháp 12 61.968.537 4

770 Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Tân Phát TE0071E

Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Xã Tràm Chim, 

tỉnh Đồng Tháp 1 4.868.027 4

771

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sài 

Gòn Thiên Bảo TE0084E 603, ấp 2, Xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp 5 53.845.122 10

772 Công Ty TNHH Phúc Thảo Phước Hải TE0118E Ấp 1, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 1 3.849.304 3

773 Công ty TNHH XNK Nông sản Trọng Thanh BH TE0124E

Tổ 6, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng 

Tháp 1 7.773.040 6

774 Công ty TNHH MTV Tuấn Nguyên Thành TE0125E Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp 1 10.205.607 5

775 Hộ kinh doanh Trương Hữu Duyên CF0021F Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp 0 31.402 3

776 Hộ kinh doanh Canh Tân CF0023F

Số 8-10-12 đường Nguyễn Văn Tre, ấp Mỹ An 

4, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 2 5.138.608 3

777

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Hoàng Anh Khoa Q60015F Tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp 1 4.080.959 3

778

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm nước giải 

khát GREEN FOOD Hoàng Minh Khôi Q60022F

103, Nguyễn Văn Cừ, Ấp Mỹ An 2, xã Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 1 10.168.856 9

779 Giám đốc Công ty TNHH Long Mã Việt Nam Q60027F Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp 1 8.062.427 6

780 Công ty TNHH Thanh Quy Agri Q60046F Ấp 5A, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp 1 3.849.391 3

781 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Hy Q60053F Ấp 6B, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp 1 5.020.193 4



782 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Sông Cửu Long Q60058F

1360/Đ ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng 

Tháp 1 10.159.738 3

783 Công ty TNHH XNK Hóa Nông Thailand Q60065F

Tổ 4, ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng 

Tháp 1 1.797.875 3

784

Công ty TNHH Thực phẩm nước giải khác GREEN 

FOOD Hoàng Minh Khôi TF0106F

103, Nguyễn Văn Cừ, Ấp Mỹ An 2, xã Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 2 13.553.670 6

785 Công ty Cổ phần đầu tư cấp nước Trung Tiến TF0113F Ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp 10 36.560.314 3

786

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Xậy dựng Hưng 

Phú TF0115F Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Qúi, tỉnh Đồng Tháp 2 11.276.743 5

787 Công ty TNHH Long Mã Việt Nam TF0182F Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp 2 44.571.557 7

788 Hộ kinh doanh Khách Sạn BOB CA0047A

Số 103-105-107-109-111 đường Tôn Đức 

Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 1 5.034.892 4

789 Hộ Kinh doanh Phong Linh CA0060A

Số 02, đường Ngô Quyền, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 0 5.659.708 11

790 Hộ kinh doanh Garage Trường Nguyễn Ô Tô CA0063A

Số 39, đường số 3, tổ 23, khóm Thuận Nghĩa, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 5 52.627.278 9

791 Công ty TNHH Thanh Hiền PET CARE CA0066A

Số 46, đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.984.029 3

792 Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Dr Duy CA0068A

Số 1498, Quốc lộ 30, Tổ 20, Khóm 3, Phường 

Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp 0 1.836.630 3

793 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao lãnh DG0001G TT Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 3.636 15

794 Văn Phòng Đảng Ủy Xã Phong Mỹ DG0011G ấp 4, xã Phong Mỹ tỉnh Đồng Tháp 0 8.095.302 11

795 Hơp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Nhị Mỹ EA0008A

Ấp Bình Nhứt, Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 3.978.570 3

796 Hợp Tác Xã Nông Sảnbn Sạch Sen Hồng EG0024G

Số 49, Ấp 2, Xã Tân Hội trung, Tỉnh Đồng 

Tháp 1 5.945.819 5

797 UBND TT Mỹ  Thọ FG0001G TT Mỹ Thọ - Cao Lãnh - Đồng Tháp 0 1.129.276 14

798 UBND xã  Mỹ Long FG0005G Mỹ Long - Cao Lãnh - Đồng Tháp 0 3.306.733 14

799 UBND xã  Ba Sao FG0014G Ba Sao - Cao Lãnh - Đồng Tháp 0 152 14

800

Phòng Nông Nghiệp và Môi Trường huyện Cao 

Lãnh HG0154G

Đường 3/2, Khóm Mỹ Phú Đất Liền, Thị Trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 0 55.673 12

801 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp HZ0043Z

397 Tôn Đức Thắng nối dài, phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0 2.785.789 11

802 Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Đồng Tháp HZ0046Z phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0 400.554 11



803 Liên minh Hợp tác xã Đồng Tháp HZ0057Z

397 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, 

Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 42.456.288 11

804 Cán bộ không chuyên trách xã  Mỹ Hội KC0004G xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 52.633 14

805 Cán bộ không chuyên trách xã  Mỹ Long KC0005G xã  Mỹ Long ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 1.088.100 14

806 Cán bộ không chuyên trách xã Tân Hội Trung KC0007G xã Tân Hội Trung ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 853.200 14

807 Cán bộ không chuyên trách xã  Bình Hàng Trung KC0009G xã  Bình Hàng Trung ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 1.241.561 14

808 Cán bộ không chuyên trách xã  Bình Hàng Tây KC0010G xã  Bình Hàng Tây ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 1.067.472 14

809 Cán bộ không chuyên trách xã  Bình Thạnh KC0011G xã  Bình Thạnh ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 1.110.641 14

810 Cán bộ không chuyên trách xã  Ba Sao KC0014G xã  Ba Sao ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 1.860.300 14

811 Cán bộ không chuyên trách xã  Phương Trà KC0016G xã  Phương Trà ,H.Cao Lãnh, ĐT 0 526.500 14

812

Cán bộ không chuyên trách tham gia BHXH, BHYT 

thuộc VP Ủy Ban Nhân Dân Xã Mỹ Thọ KC0020G

Số 02, Đường 30/4, Xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng 

Tháp 0 10.225.891 14

813

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH xã 

Bình Hàng Tây KX0001G

Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 0 151.248 14

814

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia BHXH xã 

Mỹ Xương KX0003G Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 151.248 14

815

Cán bộ KCT Trung tâm Phục vụ HCC phường Cao 

Lãnh KX0010A Số 03, đường 30 tháng 4, phường Cao Lãnh 0 7.121.720 5

816

Cán bộ KCT Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phường Mỹ Trà_ BHXH KX0017A phường Mỹ Trà, Đồng Tháp 0 4.543.749 4

817

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH thuộc Văn Phòng UBND Xã Mỹ Thọ KX0020G

Số 02, Đường 30/4, Xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng 

Tháp 0 2.977.651 5

818

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH thuộc Văn Phòng UBND Xã Bình Hàng 

Trung KX0024G Ấp 4, Xã Bình Hàng Trung, Tỉnh Đồng Tháp 0 29.003.691 9

819

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH thuộc Trung Tâm Hành Chính Công Xã 

Ba Sao KX0032G ấp 3, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp 0 1.029.600 4

820

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH thuộc Văn Phòng Đảng Ủy Xã Mỹ Thọ KX0040G

Số 02, Đường 30/4, Xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng 

Tháp 0 4.095.000 5

821

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Xã 

Ba Sao KX0052G ấp 3, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp 0 600 4

822

Người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp, tổ 

dân phố chỉ tham gia BHXH Phòng Văn Hóa - Xã 

Hội Xã Mỹ Thọ KX0124G

số 02, đường 30/4 ấp Mỹ Tây, Xã Mỹ Thọ, 

Tỉnh Đồng Tháp 0 6.249.871 6



823

Người hoạt động không chuyên trách xã chỉ tham 

gia BHXH - Phòng Kinh tế Xã Mỹ Hiệp KX0127G

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.638.151 3

824

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,chỉ 

tham gia BHXH Phòng Văn Hóa Xã hội Xã Bình 

Hàng Trung KX0128G

Tổ 3, Ấp 4, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng 

Tháp 0 1.304.129 5

825

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chỉ 

tham gia BHXH Phòng Kinh tế Xã Bình Hàng Trung KX0129G

Tổ 3, Ấp 4, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng 

Tháp 0 25.317 3

826

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố chỉ tham gia BHXH Ủy Ban Mặt 

Trận tổ quốc Xã Mỹ Hiệp KX0130G ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 14 83.578.937 4

827

Trường Mầm non Tiểu học Tư thục Bán trú Ngôi 

Sao NA0003A QL 30, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp 26 271.610.956 9

828 Trường TH - THCS - THPT Tương Lai NA0006A

Số 228, Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 68 214.949.175 3

829 CÔNG TY TNHH MINH TRỌNG TRÍ Q60002G

Tổ 8, Ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 2.776.399 4

830

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ý Quyên - 

Giám đốc Q60007A

Số 160, đường Lê Anh Xuân, Tổ 46, khóm 8, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

831 Công ty Cổ phần TM-DV Minh Quang Mekong Q60034A

Số 125 Lê Thị Riêng, Phường Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 1 16.557.640 11

832 Công ty TNHH Trần Mỹ Kim - Giám đốc Q60043A

105, Nguyễn Văn Mười, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 5.209.858 4

833 Công ty TNHH TM DV Xây dựng Thân Thiện Q60048A

Số 58, đường Phù Đổng, Phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp 1 5.849.753 4

834 Công ty TNHH Ngọc Hòa AK Q60050A

Số 735, đường Bà Bướm, Khóm Hòa Long, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.193.132 3

835

Công ty TNHH MTV TM DV Bảo Tín Đồng Tháp - 

Giám đốc Q60061A

Tổ 30, Khóm Hòa Khánh, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 7.027.652 6

836 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại 79 Q60062A

Số 1188, tổ 4, Khóm 1, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 1 9.180.098 8

837 Công ty TNHH Thành Dự CL Q60064A

Số 288, tổ 11, Khóm 12, Phường Mỹ Ngãi, 

tỉnh Đồng Tháp 1 3.593.997 5

838 Công ty TNHH Uyên THuận Phát Q60076A

Số 40, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp 1 1.534.062 3

839

Công ty TNHH 01 Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế 

Nam Sơn Q60272A

Số 109, Đường Đặng Văn Nghĩa, tổ 8, Khóm 

3, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 1 1.517.460 3



840

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải 

Nguyên Hồng Phát Q60297A

Số 825, Đường 30/4, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 1 24.054.657 5

841 CÔNG TY TNHH MTV BẢY KOHLER Q60297G

Số 40, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

842

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiết Bị Công 

nghệ Kỷ thuật A&T Q60299A

Số 75, đường Chi Lăng, Phường Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.481.897 5

843

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Chế biến 

Nông Sản Quang Vinh Q60303G

Số 756, Qốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.971.686 3

844 Công ty TNHH MTV Xây dựng Đan Phố Q60627A

Tổ 22,Tổ 22, Ấp Hòa Long, Phường Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam Ấp Hòa 

Long, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam 1 10.895.342 9

845

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng viễn thông - 

Dân dụng Trường Lộc Q60698A

Số 492, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 6.474.282 4

846

Công ty TNHH Thương Mai Xuất Nhập Khẩu Hưng 

Thịnh_Giám đốc Q60774A

Số 690, Lê Văn Cử, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.439.950 5

847

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ 

Thanh Nguyên Q60778A

Số 104 đường Lê Anh Xuân, Khóm 8, phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 10.508.078 8

848

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp 

Hoa Kỳ Q60789A

Số 081, Khóm Bình Dân, Phường Mỹ Trà, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 2.482.358 3

849 Công ty TNHH VLXD Hồng Linh Q60839A

Số 366, Đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng Tháp 1 3.481.897 5

850 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại XO Q60854A

Số 363 Trần Hưng Đạo, phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.687.550 4

851 Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Akari Kaizen Q60866A

Số 111, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.106.363 3

852

Công ty TNHH Thiết kế XD Gia An Thịnh Đồng 

Tháp Q60868A 334, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Trà 1 3.753.589 3

853

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NỮ TRANG ANH 

ĐÀO Q60872A

Số 80, Nguyễn Đình Chiểu, phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 10.094.390 5

854

Công ty TNHH SX TM DV Bánh Bao Gia Bảo 

Đồng Tháp Q60892A

Tổ 05 Khóm An Định, Phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp 1 3.763.701 3

855 CÔNG TY TNHH SX-TM HẢI HAMI Q60901A

599, Tổ 48, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.776.399 4

856

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC TRANG KIDS Q60907A

Số 237, Đường An Nhơn, Phường Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 5.343.211 3



857 Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hiền Hòa Q60910A

Số 01 Tổ 25, Khóm Thuận Nghĩa, phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3

858 Công Ty TNHH XNK Srilanka Q60922A

Số 269, Ấp Hòa Mỹ, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.790.373 5

859 Công ty TNHH MTV Phúc Thiên Đức Q60923A

Số 591, Đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng Tháp 1 3.481.897 5

860 Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Hà Phương Q60926A

Số 248, Khóm Hòa Mỹ, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 1 2.075.966 3

861

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUÁT NHẬP KHÂU ĐẠT NÔNG Q60936A

Số 522, Tổ 24, ấp 2B, Xã Bình Hàng Trung, 

tỉnh Đồng Tháp. 1 15.222.571 3

862

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH 

KEM TẮN PHÁT Q60943A

Chợ Tân Thuận Tây, khóm Tân Dân, Phường 

Cao Lãnh, Tinh Đồng Tháp 1 2.188.066 3

863

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TỔNG HỢP ĐẠT 

THÀNH Q60945A

Số 173, Đường Hòa Đông, Phường Cao lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp, 1 20.059.886 3

864 CÔNG TY TNHH PHV GROUP Q60955A

Số 136, Lê Anh Xuân, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 1 2.244.116 3

865

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN KHANG 

ĐỒNG THÁP Q60956A

Số 496, Đường cái Tôm, tổ 19, khóm Đông 

Bình, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 1 10.123.233 3

866

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SÁU ĐÚNG Q60957A

Số 117C, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Trà, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.889.836 3

867

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ & XÂY DỰNG VY KHOA ĐT Q60958A

Số 1077. Tố 13, Khỏm 8, Phường Mỹ Ngãi, 

Tình Đồng Tháp 1 10.295.615 3

868 Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Mỹ Lực TA0006A

Số 28, Trương Định, Tổ 1, Phường Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 1 6.678.251 5

869 CTY TNHH Mộng Yến TA0025A

Số 786, Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 18 54.276.550 3

870 DNTN Mỹ thuật Hương Sen TA0061A

Số 03, Ngô Thì Nhậm, tổ 34, khóm 3, Phường 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 3 9.973.612 3

871 Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai TA0066A

Số 551, đường Phạm Hữu Lầu, tổ 29, khóm 

Tịnh Thới, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 1 8.007.328 5

872 Hội Doanh nhân trẻ Đồng Tháp TA0134A

Số 2, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 6.455.824 5

873 Công ty TNHH TM XNK Tấn Hải TA0136A

Số 238, Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh tỉnh 

Đồng Tháp 8 52.425.931 5



874 Doanh nghiệp tư nhân XD Duy Thành TA0146A

Số 130, Phạm Hữu Lầu, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 1 5.988.850 5

875 Công ty TNHH XD Khang Thịnh Phát TA0184A

Số 48 Hồ Biểu Chánh, phường Mỹ Trà tỉnh 

Đồng Tháp 7 114.125.348 11

876 Công ty TNHH Thuận Tiến TA0196A

Số 06, Phù Đổng, K.Mỹ Phú, P.Mỹ Phú, 

TPCL, ĐT 3 7.949.033 3

877 Công ty TNHH Mai Linh Đồng Tháp TA0241A

Số 024 Ấp An Nghiệp, Xã An Bình, Huyện 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 3 81.501.814 11

878 Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát TA0246A

Số 309 Lộ Hòa Tây, phường Cao Lãnh tỉnh 

Đồng Tháp 24 93.847.876 3

879

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hướng Dương 

Đồng Tháp TA0281A

Số 148, tổ 5, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, 

Tp.Cao Lãnh, ĐT 1 5.773.956 3

880

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Thế giới Kỹ thuật Thành phố Cao Lãnh TA0298A

Số 01A, Bà Triệu, Khu dân cư Tây Hồ, 

phường Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 93 652.615.550 6

881 Công ty TNHH Thanh Hưng Đồng Tháp TA0333A

Số 45 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, TP. 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 1 11.739.812 8

882 Công ty TNHH Thương Mại Viễn Thông Thái Hiền TA0388A

Số 151, Thiên Hộ Dương, Phường 4, TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 1 9.327.049 7

883

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Tương 

Lai TA0399A

Số 36, đường Nguyễn Văn Dũng, Tổ 41, 

Khóm An Nhơn, Phường Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 37 114.653.891 3

884 Công ty TNHH Xây dựng Thành Danh Đồng Tháp TA0415A

Số 203, Tổ 7, Ấp Đông Bình, Phường Cao 

LÃnh, tỉnh Đồng Tháp 2 10.656.179 4

885 Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà xinh Đồng Tháp TA0434A

Số 91/4 Phùng Khắc Khoan, Khóm Mỹ Thuận, 

Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 2 88.960.724 11

886 Công ty TNHH Nhân Thanh Văn TA0440A

Tổ 48, Khóm 5, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 12.903.604 8

887 Công ty TNHH TM Nam Hoàng Đồng Tháp TA0441A

Số 08, Quốc lộ 30, Tổ 22, Khóm Mỹ Phú, 

Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 1 25.520.650 11

888

Công ty TNHH TV Xây dựng Hoàng Phát Đồng 

Tháp TA0451A

Số 532, Nguyễn Hữu Kiến, xã Hòa An, tỉnh 

Đồng Tháp 2 12.483.688 4

889 Công ty TNHH TM - DV - XD Minh Chánh TA0481A

Số 318 nguyễn Thị MInh Khai, Phường 1, TP 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 14.156.759 4

890 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Đồng TA0485A

Số 195 Đường Quảng Khánh, Tổ 19, Ấp 1, Xã 

Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3 315.019.283 11



891 Công ty TNHH 247 Đồng Tháp TA0493A

Số 122, đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 2 14.541.163 4

892 Công ty TNHH XNK AGRI Phù Sa TA0502A

Số 78, Trần Tế Xương, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 5 330.371.554 11

893

Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Song Ngọc 

Đồng Tháp TA0520A

Số 2, đường Nguyễn Công Trứ, Tổ 20, Khóm 

3, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 13.044.233 8

894 Công Ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Thiên Tín TA0523A

24, Hồ Xuân Hương, khóm Mỹ Thượng, 

Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 5 50.477.599 5

895 Công ty TNHH Nông sản Song Nhi TA0550A

Số 128, Tổ 11, Khóm 2, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 33.204.644 11

896

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Hải 

Vinh TA0560A

Số 137, đường Phan Văn Cử, phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp 1 45.537.354 11

897 Công ty TNHH Xây dựng A Thành TA0564A

Số 113, Bà Huyện Thanh Quan, tổ 3, Khóm 

Hòa Lợi, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 3.233.867 3

898 Công ty TNHH MTV TM Dịch vụ Duy Khang TA0571A

Số 37, Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, 

Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 3 7.977.689 3

899

Công ty Luật TNHH Quốc tế An Phú - Chi nhánh 

Đồng Tháp TA0601A

Số 310/1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 11.547.912 3

900 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ ứng dụng TA0607A

Số 77-79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Cao 

lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 5.991.200 3

901

Công ty CP Thương mại - Du lịch - Xuất nhập khẩu 

& Du lịch Nam - Kiên TA0615A Tổ 16, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp 2 16.538.911 7

902 Công ty TNHH Xây dựng điện Trường Phi TA0620A

Số 09A, ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 1 9.403.499 8

903 Công ty TNHH Long Hồng Huệ TA0626A

Số 10 Bùi Văn Chiêu, khóm Mỹ Hưng, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 15 53.389.347 3

904 Công ty TNHH Phát Triển Chợ Thảo Huyên TA0628A

số 176, Hàm Nghi, khóm Mỹ Tây, Phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 7.159.737 3

905 Công ty TNHH Tự động hóa Phú Quân TA0629A

160, Trần Tế Xương, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 4 75.395.449 4

906 Công ty TNHH TM-DV Vạn Lộc Đồng Tháp TA0636A

Số 415A, đường Quãng Khánh, tổ 11, khóm 2, 

Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 2 19.432.603 3

907

Công ty TNHH Thương mại Giáo dục Thể thao Sen 

Việt TA0639A

Số 190, Tổ 6, ấp Tịnh Mỹ, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 10.352.452 4

908 Công ty TNHH Bảo Quyên DT9 TA0642A

Số 241, đường Hùng Vương, tổ 34, khóm 3, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 5 23.095.825 3



909

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết bị Văn 

phòng Trương Dũng TA0650A

Số 05 Lê Anh Xuân, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 10.957.156 8

910 Công ty TNHH SALA ONE TA0661A

Số 395, đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ 

Trà, tỉnh Đồng Tháp 2 16.387.229 6

911

Công ty TNHH Kinh doanh - Mua bán - Dịch vụ 

Tổng hợp Thanh Tâm TA0663A

Kios số 08 Đường Phạm Hữu Lầu, Tổ 10, 

khóm 1, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 12.691.721 11

912 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiến Phúc TA0664A

Số 481, đường Lê Đại Hành, Khóm Mỹ Trung, 

Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 2 148.654.010 11

913 Công ty TNHH Xây dựng Cảnh Quan Đồng Tháp TA0672A

Tổ 37, khóm 4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 2 5.780.353 3

914

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lâm Phú 

Khang TA0675A

Số 159 Đường Trương Hán Siêu, Tổ 45, 

Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng 

Tháp 2 14.871.356 6

915 Công ty TNHH Dương Đại Cát Đồng Tháp TA0686A

Số 606/2, Trần Hưng Đạo, tổ 37, khóm 4, 

Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 1 19.044.602 8

916

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HTP Đồng 

Tháp TA0693A

Số 171, đường Lê Anh Xuân, Phường 1, 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 9.623.260 3

917 Công ty TNHH AKEY ACADEMY TA0694A

Số 78, Đường Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 5 21.718.738 3

918 Công ty TNHH TM DV Xây dựng Thân Thiện TA0708A

Số 58, đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3 21.814.375 6

919 Công ty TNHH Vita Myhome TA0712A

96 Hàm Nghi, Phường Mỹ Phú, Thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2 43.850.608 9

920

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ và Vệ sĩ Hải Long 

Sơn VN TA0717A

Số 13A, Đường Cao Thắng, Tổ 24, Khóm 3, 

Phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 5.338.839 4

921 Công ty TNHH Hồng Phát TASTE TA0726A

Số 7, Nguyễn Huệ, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 23 220.941.418 4

922 Công ty TNHH Bách hóa Tổng hợp Hải Uyên TA0730A

Số 121, đường Lê Anh Xuân, Phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 3 29.977.156 7

923

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Dũng 

Đồng Tháp TA0732A

Số 102, Đờng Nguyễn Huệ, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 4 27.030.757 5

924 Doanh nghiệp tư nhân Ba Giàu TA0733A

Số 242, Đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 14.525.606 5

925 Công ty TNHH Ngọc Hòa AK TA0751A

Số 735, đường Bà Bướm, Khóm Hòa Long, 

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 5 19.609.399 3



926 Công Ty TNHH TM DV XD Thuận Thảo Anh TA0767A Công Ty TNHH TM DV XD Thuận Thảo Anh 1 6.365.935 4

927 Công Ty TNHH MTV Vạn Phúc Đồng Tháp TA0768A

Số 5E, Ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 1 6.455.824 5

928

Công ty TNHH MTV Tư Vấn - Đầu Tư Xây Dựng 

Trường Phát ĐT TA0778A

Số 130, Ấp An Định, Phường Mỹ Trà, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 18.294.749 11

929 Công ty TNHH WESTERNFARM TA0780A Ấp An Định, Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp 15 59.373.477 3

930 Công ty Cổ Phần Khảo Sát Xây Dựng Toàn Đạt TA0782A Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 2 17.753.518 5

931 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Phước Thành TA0788A Ấp An Lạc, Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp 9 39.828.640 4

932

Công ty TNHH Trung tâm Đào tạo kỹ năng Tuệ 

Minh TA0800A

Số 17, tổ 1, đường số 3, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 14 38.009.355 3

933 Công ty TNHH Thái Thái Tuấn TA0804A

126B đường Cái Sao, phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 2 5.822.803 3

934 Công ty TNHH Trần Mỹ Kim TA0822A

105, Nguyễn Văn Mười, Phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 7.985.131 4

935 Công ty TNHH MTV Nguyễn Tín Đồng Tháp TA0828A

419 tổ 17, ấp 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng 

Tháp 9 48.410.097 4

936 Công ty TNHH Vương Mỹ TA0859A

Số 192, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp 1 7.262.804 5

937 Công ty TNHH LOGISTICS T&K TA0870A

Số 10, Hồ Biểu Chánh, Phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp 3 8.855.122 3

938 Công ty TNHH Xây Lắp & VLXD Thiên Đạo TA0872A

Số 220A,Phùng Khắc Khoan, Tổ 56, Khóm 

Mỹ Thuận, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 2 13.381.656 6

939 Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Nhiên TA0877A

Số 084, tổ 3B, Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, tỉnh 

Đồng Tháp 2 8.112.192 4

940 Công ty TNHH TM DV Du Lịch HIỀN HÒA TA0910A

Số 01 Tổ 25, Khóm Thuận Nghĩa, Phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 3.984.029 3

941

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận Tải Sài Gòn - Chi 

Nhánh Đồng Tháp TA0916A

Số 15, đường Nguyễn Quang Diêu, Phường 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 4 9.977.925 3

942

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH VÀNG 

HỒNG ĐỒNG THÁP TA0945A

Số 129, Hùng Vương, Khóm 7, Phường  Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 4.330.468 3

943

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC TRANG KIDS TA0951A

Số 237, Đường An Nhơn, Phường Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp 1 4.041.769 3

944 CÔNG TY TNHH THANH THẢO FOOD TA0956A

Số 52 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp 2 8.526.209 3



945

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ÁNH ĐỒNG 

THÁP TA0959A

Số 370 Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 4.330.468 3

946

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUÁT NHẬP KHÂU ĐẠT NÔNG TA0963A

Số 522, Tổ 24, ấp 2B, Xã Bình Hàng Trung, 

tỉnh Đồng Tháp. 5 20.715.825 3

947 CÔNG TY TNHH PHV GROUP TA0969A

Số 136, Lê Anh Xuân, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 3 14.434.890 3

948

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN KHANG 

ĐỒNG THÁP TA0970A

Số 496, Đường cái Tôm, tổ 19, khóm Đông 

Bình, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 3 20.766.417 3

949 Công ty TNHH Nam Thiên Phong TG0037G

112 Hẻm 14 Đặng Văn Bình, Phường Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 1 5.287.101 4

950 Công Ty TNHH MTV Nhựa Phương Quỳnh TG0069G

Tổ 12, ấp 4, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng 

Tháp 4 20.568.389 4

951

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Hưng Long Đồng 

Tháp TG0109G

194 Ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ. tỉnh Đồng 

Tháp 18 161.224.579 8

952

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tiến Phong 

Đồng Tháp TG0130G

Cụm dân cư khóm Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, tỉnh 

Đồng Tháp 2 31.397.636 16

953 Công ty TNHH Ngọc Linh Trân TG0136G Số 07, tổ 1, ấp 1, xã Mỹ Hiệp tỉnh Đồng Tháp 2 7.121.212 3

954 Công ty TNHH MTV Xây Dựng Điện Đồng Thái TG0137G

Số 494, tổ 19, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ, tỉnh 

Đồng Tháp 1 2.338.066 3

955 Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Trung Hoàng TG0150G

Ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 1 5.171.529 5

956 Công ty TNHH MTV Chín Tẩn TG0151G Ấp 2, xã Mỹ Hiệp tỉnh Đồng Tháp 4 15.475.729 4

957

Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Cường 

Gia Phúc TG0186G Ập 5, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp 3 21.577.898 5

958

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ M&E 

Đồng Tháp TG0207G Ấp 4, Xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp 3 11.568.576 3

959

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Đồng Phát TG0247G

Số 029 Đường 3/2, Khóm Mỹ Phú Đất Liền, 

xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp 1 33.991.313 9

960

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Nguyên 

Phát TG0300G

Số 654, Ấp 2, xã  Bình Hàng Trung, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.091.247 5

961

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Chế biến 

Nông Sản Quang Vinh TG0302G

Số 756, Qốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp 2 6.423.260 3

962

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông 

Đồng Tháp TZ0004Z

423/28 Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 2 32.976.783 8

963 Công ty Cổ phần Vinaconex 27 TZ0033Z

số 10 Nguyễn Văn Tre, Phường Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 1 382.336.327 11



964 Hợp Tác Xã NN An Thạnh EH0007H xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 2 13.857.055 6

965 Hợp tác xã NN Bình Minh EH0012H ấp 4, xã Bình Thành, Đồng Tháp 6 14.213.539 3

966 Dân quân thường trực tham gia BHXH xã An Long KE0001H xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 0 1.597.977 5

967

Cán bộ không chuyên trách tham gia BHXH xã 

Bình Tấn KX0007H xã Bình Tấn, Thanh Bình, Đồng Tháp 0 140.400 10

968

NHĐKCT tham gia BHXH_ VP Đảng ủy xã Tân 

Long (25%) KX0027H xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp 0 1.777.604 4

969 Công ty TNHH My Tâm - Chủ quản lý Q60003H

Số 571, Khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 1 1.411.022 3

970 Công ty TNHH Giang Trấu_Chủ quản lý Q60011H

Số 756, khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 1 1.456.677 3

971

Công ty TNHH Mua Bán Trấu Phạm Tấn_Chủ quản 

lý Q60012H Khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình, Đồng Tháp 1 1.431.312 3

972 Công ty TNHH Trung Trấu_Chủ quản lý Q60013H

Tuyến dân cư 2A, khóm Tân Đông A, xã 

Thanh Bình, Đồng Tháp 1 1.390.740 3

973 Công ty TNHH Nam Trấu_Chủ quản lý Q60014H

Đường Võ Văn Kiệt, khóm Tân Đông A, xã 

Thanh Bình, Đồng Tháp 1 1.390.740 3

974 Công ty TNHH Bình Trấu_Chủ quản lý Q60015H

Số nhà 74B, Quốc lộ 30, khóm Tân Thuận, xã 

Thanh Bình, Đồng Tháp 1 1.390.740 3

975 Công ty TNHH Green Is Gold_Chủ quản lý Q60028H ấp Nhứt, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 1 2.888.499 4

976 Công ty TNHH TMDV - VLXD Minh Triết Q60032H ấp An Phú, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 1 11.930.336 8

977 DNTN ĐT Phát Huy_Chủ quản lý Q60045H Tổ 01, ấp Tân Thời, xã Tân Long, Đồng Tháp 1 5.020.192 7

978 DNTN Tiệm Vàng Hoàn Mỹ Tân Long Q60046H

Số 216, ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng 

Tháp 1 2.202.653 4

979

DNTN Tiệm Vàng Trung Dũng Tân Quới_Chủ 

doanh nghiệp Q60050H xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp 1 1.497.961 3

980

DNTN Tiệm vàng Ngọc Mai Thanh Bình_Chủ quản 

lý Q60070H

Số 135 Đốc Binh Vàng, ấp Tân Đông B, xã 

Thanh Bình 1 1.774.408 3

981 Công ty TNHH Xây dựng Đại Trường Phúc TH0031H 433, Khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình 3 23.073.587 6

982 Công ty Cổ phần Ecofarm Đồng Tháp TH0032H Ấp Nam, Xã Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 1 43.115.578 11

983 Công ty TNHH Xây Dựng Lâm Tấn Phát TH0038H Số 519, ấp 1, xã Thanh Bình 4 36.523.853 8

984 Công ty TNHH Xây dựng Hữu Tình TH0058H Số 529, khóm Tân Đông B, xã Thanh Bình 1 5.988.850 5

985

Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch An Khang Thanh 

Bình TH0078H ấp Tây, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 1 18.939.844 11

986 Công Ty TNHH Xăng Dầu Hoàng Thiên TH0080H ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long 1 6.474.432 5



987

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng và San Lấp 

Mặt Bằng Đại Phát TH0083H

khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 1 5.147.912 4

988 Công ty TNHH Hồng Phát Thanh Bình TH0095H ấp Tân Phú A, Xã Tân Long, Tỉnh Đồng Tháp 9 35.616.365 3

989 Công ty TNHH Happy Farming TH0099H

Số 34-36 Lý Thường Kiệt, xã Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 2 7.193.874 3

990 Công ty TNHH In Ấn Phúc Quang TH0100H

Số 12B, Đường 3/2, khóm Tân Đông B, xã 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 9 78.371.474 7

991 Công ty TNHH May An Long TH0123H số 789, ấp 1, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 46 3.095.879.984 11

992 Công ty TNHH EEC My Lâm TH0172H

Số 50 Lê Văn Nhung, ấp Tân Đông A, xã 

Thanh Bình 2 6.121.676 3

993 Công ty TNHH Green Is Gold_Nhân viên TH0174H ấp Nhứt, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp 1 9.360.243 5

994 Công ty TNHH Dũng Loan Green Agri TH0178H ấp Tân Phú B, xã Tân Long 2 14.848.397 5

995 DNTN Tiệm vàng Thanh Vũ Thanh Bình TH0189H

Số 43, Trần Văn Năng, ấp Tân Đông B, xã 

Thanh Bình 2 7.698.608 3

996 Hộ Kinh doanh Nhà nghỉ Hai Lúa CI0005I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 2 6.423.444 3

997 Hộ Kinh Doanh Kim Liên CJ0001J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 26.088.467 8

998 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Khánh Trung EI0007I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 3 15.502.362 5

999

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp - Vận Tải Ánh 

Bình Minh EJ0007J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 1 7.187.273 8

1000 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Long EJ0008J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 1 9.000.521 8

1001 Dân quân thường trực xã Lai Vung KE0001J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 9 70.630.129 3

1002

Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH VP HĐND - UBND xã Lai Vung KX0004J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 3 8.825.754 3

1003

Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH MTTQVN xã Lai Vung KX0012J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 0 871.376 3

1004

Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH TT CUDVC xã Lai Vung KX0013J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 0 883.151 3

1005

Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH MTTQVN xã Tân Dương KX0021J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 0 11.448 4

1006

Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH TT PVHCC xã Lai Vung KX0022J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 0 353.260 3

1007

Người hoạt động không chuyên trách- Văn phòng 

Đảng ủy xã TKT (KX) KX0023I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 0 5.116.173 4

1008

Người hoạt động không chuyên trách- TT HCC xã 

Lấp Vò (KX) KX0024I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 0 1.890.589 5



1009

Người hoạt động không chuyên trách ấp tham gia 

BHXH thuộc VP HĐND - UBND xã Lai Vung KX0024J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 18 64.880.339 3

1010

Người hoạt động không chuyên trách- TT HCC xã 

MAH (KX) KX0025I Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 0 3.566.510 5

1011

Người hoạt động không chuyên trách ấp tham gia 

BHXH thuộc VP HĐND - UBND xã Tân Dương KX0031J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 30 103.913.923 3

1012

Cán bộ không chuyên trách Phòng Kinh Tế xã Lấp 

Vò KX0032J Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 0 2.649 5

1013

Cán bộ không chuyên trách Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tân Khánh Trung KX0035J Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 0 106.656 4

1014

Cán bộ không chuyên trách Phòng Văn Hóa - Xã 

Hội xã Lai Vung KX0045J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 0 951.838 3

1015

Người lao động học tập công tác nước ngoài  (ML) 

Lê Thị Cẩm Tiên LY0004J

378/5 ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới, Lai Vung, 

ĐT 0 2.747.167 16

1016

Người lao động học tập công tác nước ngoài ML ( 

Nguyễn Thị Thúy Oanh ) LY0005J

514/4, ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp 0 310.168 10

1017

Công ty TNHH Công Nghệ Và Viễn Thông Huy 

Giang (Chủ DN không hưởng tiền lương) Q60001I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 1 1.400.988 3

1018

Công ty TNHH sản xuất và thương mại ECO PTP 

(Chủ DN không hưởng tiền lương) Q60004I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 1 1.385.674 3

1019

Doanh nghiệp tư nhân Xây Dựng và Thiết Kế Hạo 

Nhiên (đóng cho chủ DN không hưởng lương) Q60005J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.548.660 3

1020

Công ty TNHH MTV Đá Hoa Cương Ngọc Minh 

(đóng cho chủ DN không hưởng lương) Q60012J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 2.081.032 3

1021

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Nam Bộ Đồng 

Tháp (Chủ DN không hưởng tiền lương) Q60025J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 10.056.756 11

1022 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Phúc Phong Q60027J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 1 6.099.727 8

1023

Công ty TNHH TM DV Sắt Thép Quý (chủ DN 

không hưởng lương) Q60031J Ấp Bình An, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 1 2.982.475 3

1024

Công ty TNHH mua bán nợ Hoàng Vũ (chủ DN 

không lương) Q60034J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 1 9.130.768 9

1025

Công ty TNHH Thương Mại HTD Thanh Cao (chủ 

DN không hưởng lương) Q60040J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 1 4.435.825 3

1026

Công ty TNHH Thương mại Nông Phát Đồng Tháp 

(Chủ DN không hưởng tiền lương) Q60061J Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 2 6.963.795 5



1027

Công ty TNHH Xay xát kinh doanh Lương Thực 

Ngọc Ngân Q60076J

158/1 Ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 1 4.463.970 5

1028

Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Hoài An LV 

(Chủ DN không hưởng tiền lương) Q60085J

206KDC, ấp Long Phú, xã Hòa Long, tỉnh 

Đồng Tháp 1 8.749.102 3

1029 Công ty TNHH MTV tấn Thành Lai Vung Q60088J

Số 117, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 1 9.621.862 3

1030

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN THANH 

BÌNH ĐỒNG THÁP Q60090J

71a/4 ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 1 5.339.228 4

1031 Công ty TNHH MTV Toàn Mai - Phong Hòa Q60092J ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, Đồng Tháp 1 8.871.650 3

1032

Công ty TNHH SX TM XNK Bong Bóng Cá Nhật 

Quốc Q60107J

Số 526, ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh 

Trung, tỉnh Đồng Tháp 1 3.703.738 3

1033 Công ty TNHH Bánh In Phượng Q60110J

53A ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh 

Đồng Tháp 1 7.216.396 3

1034 Công Ty TNHH Tấn Đạt PH Q60112J

Chợ đô thị Phong Hòa, ấp Tân Lợi, xã Phong 

Hòa, Đồn Tháp 1 22.190.920 3

1035 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Tiền TI0004I

khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 0 187.177.247 11

1036 Công ty TNHH XNK Thủy Sản K&K TI0006I huyện Lấp Vò - tỉnh Đồng Tháp 0 591.195.175 11

1037 Công ty TNHH MTV SX&TM Hương Nam TI0015I Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 0 2.545.958 4

1038 Cty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Quang Sang TI0040I KDC An Phong, Dinh An, Lấp Vò, Đồng Tháp 0 111.791.432 11

1039 Công Ty TNHH Xây Dựng Đặng Nguyễn TI0041I

Số 345B, Nguyễn Chí Thanh, khóm Bình 

Thạnh 1, TT Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp 0 233.747.969 11

1040

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ba 

Khoái TI0061I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 18 149.864.329 3

1041 Công ty TNHH Hồng Phát TI0074I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 2 7.313.678 3

1042 Công ty TNHH Thanh Xuân Lấp Vò TI0086I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 3 24.980.397 3

1043 CÔNG TY TNHH ALAVI ĐỒNG THÁP TI0099I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 5 16.876.503 3

1044 Công ty TNHH Xăng dầu- Thủy sản Ánh Nguyệt TI0101I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 1 6.474.432 5

1045 Công ty TNHH MTV Sông Lê TI0102I

234 Lê Hoàn, Phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 0 9.383.338 10

1046

Công ty TNHH MTV Xây dựng và cấp nước Thạnh 

Hưng TI0107I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 2 20.924.047 9

1047

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Phát triển 

Sông Xanh TI0108I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 1 164.169.047 11

1048

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Giáo dục và Đào tạo 

Liên Tâm TI0139I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 7 205.212.785 10



1049 Công ty Cổ phần Tâm Tín Lộc TI0151I Ấp An Thạnh, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 0 29.614.208 11

1050

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

viên nén ECO TI0183I Xã Tân Khánh Trung, Tỉnh Đồng Tháp 5 87.991.637 10

1051 Công ty TNHH Thanh Điền 66 TI0184I Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 1 14.434.890 3

1052 Nhà máy nước đá Vĩnh Thới TJ0004J Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp 0 42.114 7

1053 DNTN Quản Tám TJ0009J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 1 82.312.468 73

1054

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình 

Thiên Phúc TJ0014J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 20 74.151.097 3

1055 Công ty TNHH SX - TM DV Đông Thành TJ0027J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 10 33.329.364 4

1056 DNTN Bình Minh TJ0029J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 2 7.302.119 3

1057

Chi nhánh công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Thanh Hải TJ0035J

Số 45D/TB, quốc lộ 54, ấp Tân Bình,xã Tân 

Thành, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp. 0 30.848.091 173

1058 Công ty TNHH TMDV Kim Nguyên TJ0038J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 3 23.658.863 7

1059 Công ty TNHH Hoàn Mỹ TJ0040J

Số 321 khóm I thị trấn Lai Vung, huyện Lai 

Vung, Đồng Tháp. 0 2.593.518 59

1060

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Tháp 

Mười TJ0047J

321D, đường TL851, Khóm 2 TT lai Vung, 

Lai Vung, Đồng Tháp 0 155.350.456 154

1061 Công Ty TNHH MTV TM SX XNK Cuốc Đất TJ0073J

134 B QL 80, ấp Long Thành, xã Hòa Long, 

lai vung, Đồng Tháp 0 195.274.797 77

1062 Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu TJ0077J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 213 521.042.399 3

1063

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Trình Cơ Khí Hòa 

Nam TJ0089J

42F Đường 32 KDC Bình Trị Đông, Phường 

Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM 0 46.272.849 71

1064 Hộ kinh doanh Tiến Ngọc TJ0097J

Số 293C/5, ấp Long An, xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 0 24.139.124 62

1065

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN THANH 

BÌNH ĐỒNG THÁP TJ0098J

71a/4 ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 3 15.124.527 5

1066 Công ty TNHH MTV cưa xẻ gổ Trí Nam TJ0108J Quốc lộ 54, Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 0 13.791.256 12

1067 Công ty TNHH May Mặc PJ Western Vina TJ0132J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 114 1.382.074.163 10

1068

Công ty TNHH MTV Phân Bón Hữu Cơ Greenway 

Bio-Organic TJ0134J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 3 23.319.123 6

1069 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế An Nam TJ0137J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 4 96.231.104 12

1070 Công ty TNHH Kim Xuân PH TJ0140J

QL54, ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện 

Lai Vung, Đồng Tháp 0 5.929.273 24

1071 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Quý TJ0145J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 3 18.632.530 5

1072 Công ty TNHH Đạt Thành Hoàng Gia TJ0164J 174/3, Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp 0 40.877 9



1073 Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn TJ0165J

Lô A3, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam 35 98.762.000 3

1074 Công ty Cổ phần Lương Thực Mekong Đồng Tháp TJ0166J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 0 118.715 6

1075 Công ty TNHH MTV Cấp Nước Phương Bình TJ0169J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 4 15.178.688 3

1076

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Môi Trường 

Long Giang TJ0184J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 3 11.952.089 3

1077 Doanh nghiệp tư nhân Chánh Yên TJ0188J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 2 20.615.901 9

1078 Công ty TNHH Sửa chữa và đóng tàu Định Yên TJ0191J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 1 5.471.321 5

1079 Công ty TNHH Dịch vụ và cấp nước An Bình TJ0202J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 9 58.343.364 7

1080 Công ty TNHH xăng dầu Tâm Hưng TJ0205J

26/3, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 0 4.740.512 10

1081 Công ty Cổ phần Cảng Lấp Vò TJ0206J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 0 4.740.126 5

1082

Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Thương mại 

Hiệp Phát - Sa Đéc TJ0214J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 3 8.093.417 3

1083

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng ĐTK 

Land Sa Đéc TJ0215J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 2 67.783.398 14

1084

Công ty TNHH MTV Sản xuất -Thương mại Thanh 

Thúy Đồng Tháp TJ0219J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 19 188.271.109 11

1085 Công ty Cổ phần Quang Hiển Foods TJ0224J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 3 40.929.597 9

1086 Công ty TNHH Trung Hưng TJ0229J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 0 312.560.224 14

1087 Công ty TNHH Xây Dựng Nguyên Gia Phát TJ0240J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 5 18.572.892 3

1088

Doanh nghiệp tư nhân Xây Dựng và Thiết Kế Hạo 

Nhiên TJ0243J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.849.304 3

1089 Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Trăng Tròn TJ0244J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 3.705.919 3

1090 Công ty TNHH MTV Đá Hoa Cương Ngọc Minh TJ0247J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 4 14.891.847 3

1091 Công ty TNHH Minh Trường Đồng Tháp TJ0250J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 3 17.318.260 5

1092 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Phúc Phong TJ0262J Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp 5 81.767.782 8

1093 Công ty TNHH TM DV Sắt Thép Quý TJ0264J Ấp Bình An, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 9 21.545.226 3

1094 Công ty TNHH MTV Nông sản Hương Thịnh TJ0266J Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 2 10.393.924 5

1095 Công ty TNHH Đạt Thành Hoàng Gia ĐT TJ0269J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 5 11.926.320 3

1096 Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Năm Hải TJ0270J

107A ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng 

Tháp 5 18.380.427 3

1097

Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu và 

Thương mại Thực phẩm Việt Nam TJ0280J Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 7 28.628.668 3

1098 Công ty TNHH Vạn Lợi DASA VN TJ0281J Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp 1 32.438.140 7



1099 Công ty TNHH Thương mại Nông Phát Đồng Tháp TJ0292J Xã Mỹ An Hưng, Tỉnh Đồng Tháp 3 20.013.056 5

1100 Công ty TNHH Cửu Long Thịnh Vượng TJ0299J Xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp 2 15.397.216 3

1101 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quí Ngân TJ0306J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 2 5.147.094 3

1102 Công ty TNHH hai thành viên Đỗ Phú An TJ0307J Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 0 4.787.638 5

1103 Công ty TNHH Thương Mại Đông Lập Ngân TJ0311J Xã Phong Hòa, Tỉnh Đồng Tháp 1 8.116.301 6

1104 Công ty TNHH MTV Nghĩa Lợi Hoàng Oanh TJ0312J Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp 3 23.097.118 5

1105 Công ty TNHH Bột Thực Phẩm Hưng Phát Lợi TJ0319J

Quốc Lộ 80, ấp Tân Bình, xã Tân Dương, tỉnh 

Đồng Tháp 4 25.224.770 4

1106

Công ty TNHH Xay xát kinh doanh Lương Thực 

Ngọc Ngân TJ0323J

158/1 Ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng 

Tháp 3 19.367.474 5

1107 Công ty TNHH Thương Mại Hải Anh Đồng Tháp TJ0327J

68 ấp Phú Thuận, xã Tân Dương, tỉnh Đồng 

Tháp 6 40.090.672 5

1108 Công ty TNHH Gas Đông Lộc TJ0344J

Đường Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã Tân 

Dương, tỉnh Đồng Tháp 2 6.433.362 3

1109

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Trọng Nhân Lấp 

Vò TJ0357J

335B, ấp Bình Hiệp A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 2 7.429.157 3

1110 Công Ty TNHH Tấn Đạt PH TJ0360J

Chợ đô thị Phong Hòa, ấp Tân Lợi, xã Phong 

Hòa, Đồn Tháp 1 7.727.345 3


